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LỜI CẢM ƠN 

Trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp với đề tài “Kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm 

Sáng Việt”, em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và hướng dẫn tận tình từ 

quý thầy cô, đơn vị thực tập cùng gia đình và bạn bè. 

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy cô Khoa Kinh tế - 

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức 

quý báu cho em trong suốt quá trình học tập tại trường. 

Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn TS. Phạm Thị Bích Vân đã tận tình hướng 

dẫn, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Những ý kiến đóng 

góp quý báu của cô đã giúp em hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất. 

Em xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc cùng các anh chị phòng kế toán Công 

ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp 

số liệu và nhiệt tình giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại công ty. 

Mặc dù đã cố gắng hoàn thành khóa luận với tất cả sự nỗ lực của bản thân, tuy 

nhiên do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên đề tài khó tránh khỏi những 

thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy cô để khóa luận 

được hoàn thiện hơn. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU 

 

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển và cạnh tranh gay gắt, 

công tác kế toán giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp thông tin kinh tế – 

tài chính phục vụ cho công tác quản lý, điều hành và ra quyết định của doanh nghiệp. 

Thông qua hệ thống kế toán, doanh nghiệp có thể kiểm soát chặt chẽ tình hình tài chính, 

đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên 

thị trường. 

Thông qua các thông tin kế toán, nhà quản lý có thể theo dõi tình hình sử dụng tài 

sản, nguồn vốn, doanh thu và chi phí của doanh nghiệp, từ đó kịp thời đưa ra các quyết 

định quản lý phù hợp. Đồng thời, công tác kế toán còn góp phần đảm bảo việc tuân thủ 

các quy định của pháp luật về tài chính, kế toán và thuế, hạn chế rủi ro và nâng cao tính 

minh bạch trong hoạt động kinh doanh. 

Trong hệ thống các chỉ tiêu kinh tế, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh luôn là những nội dung cốt lõi, phản ánh trực tiếp hiệu quả hoạt động và sự sống 

còn của một thực thể kinh tế. Doanh thu được xem là nguồn lực quan trọng để bù đắp 

chi phí và tái đầu tư; trong khi đó, chi phí lại là yếu tố cần được tối ưu hóa để gia tăng 

lợi nhuận. Việc xác định đúng đắn, chính xác kết quả kinh doanh cuối cùng sẽ giúp ban 

lãnh đạo có cái nhìn khách quan về thế mạnh, điểm yếu của đơn vị, từ đó đưa ra các giải 

pháp chiến lược nhằm tối đa hóa lợi ích kinh tế. 

Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên cả phương diện lý luận và thực 

tiễn, trong thời gian thực tập tại đơn vị, em đã tập trung nghiên cứu và lựa chọn đề tài: 

“Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt” cho khóa luận tốt nghiệp này. 

Mục tiêu của đề tài 

Tổng hợp, ghi nhận tình hình thực tế về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh. Qua đó đánh giá phân tích thực trạng kế toán doanh thu chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét, góp ý 

đề xuất để hoàn thiện hơn việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh. 



 

 

 

Kết cấu của đề tài  

Gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt 

Chương 3: Nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt 
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CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH  

1.1. Những vấn đề chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh 

1.1.1. Khái niệm kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

Doanh thu là toàn bộ giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp nhận được trong một kỳ kế 

toán, phát sinh từ các hoạt động kinh doanh thông thường như bán hàng, cung cấp dịch 

vụ và các hoạt động khác, làm gia tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp. 

Chi phí là các khoản làm giảm lợi ích kinh tế của doanh nghiệp trong kỳ kế toán, được 

ghi nhận khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh như giá vốn hàng bán, chi phí quản lý doanh 

nghiệp, chi phí tài chính…, không phụ thuộc vào thời điểm doanh nghiệp đã thanh toán 

tiền hay chưa. 

Xác định kết quả kinh doanh là quá trình kế toán thực hiện tổng hợp doanh thu và chi 

phí trong kỳ, từ đó xác định phần chênh lệch giữa doanh thu thuần và chi phí để đánh 

giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh  

Doanh thu và kết quả kinh doanh là những chỉ tiêu phản ánh trực tiếp hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp, có ảnh hưởng quyết định đến sự tồn tại và phát triển lâu dài. Vì vậy, 

công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh giữ vị trí then chốt 

trong hệ thống kế toán của mỗi doanh nghiệp. 

Để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần đảm bảo tạo 

ra lợi nhuận và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước. Trường hợp doanh thu 

không đủ bù đắp chi phí hoặc mức lợi nhuận quá thấp sẽ làm suy giảm nguồn lực tài 

chính, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp. Do đó, 

việc theo dõi và phân tích kịp thời tình hình doanh thu và chi phí là yêu cầu cần thiết 

nhằm phát hiện sớm các vấn đề và có biện pháp điều chỉnh phù hợp. 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có nhiệm vụ thu thập, xử lý 

và cung cấp thông tin về các khoản thu, chi phát sinh trong kỳ. Các thông tin này phản 
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ánh mức độ làm tăng hoặc giảm lợi ích kinh tế của doanh nghiệp thông qua các khoản 

doanh thu, chi phí và nghĩa vụ tài chính, từ đó ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu. 

Thông qua việc ghi nhận và tổng hợp chính xác các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, kế toán 

giúp xác định đúng kết quả hoạt động kinh doanh. Đây là cơ sở quan trọng để nhà quản 

trị đánh giá hiệu quả hoạt động, nhận diện những điểm mạnh, hạn chế, cũng như các rủi 

ro còn tồn tại. Từ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng các giải pháp cải thiện, hoạch định 

chiến lược và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. 

1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  

Xuất phát từ vai trò quan trọng nêu trên, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau: 

- Tổ chức lập, kiểm tra, luân chuyển và lưu trữ chứng từ kế toán liên quan đến doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo đúng quy định hiện hành. 

- Ghi nhận đầy đủ, chính xác và kịp thời các khoản doanh thu, các khoản giảm trừ doanh 

thu và chi phí phát sinh theo từng hoạt động của doanh nghiệp. 

- Theo dõi và quản lý chặt chẽ các khoản phải thu của khách hàng, đảm bảo phản ánh 

đúng tình hình công nợ. 

- Tổng hợp và cung cấp thông tin kế toán một cách nhanh chóng, trung thực và hợp lý, 

phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và yêu cầu quản lý. 

- Xác định chính xác kết quả kinh doanh của từng hoạt động, đồng thời giám sát việc 

thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và tình hình phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. 

- Thực hiện phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, từ đó đề xuất các giải 

pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và hoàn thiện công tác quản lý tài 

chính. 
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1.2. Kế toán doanh thu, thu nhập 

1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.2.1.1. Nội dung 

Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận các khoản doanh thu phát sinh 

từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, bao 

gồm các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau: 

- Doanh thu bán hàng hóa phản ánh doanh thu từ việc tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp 

trực tiếp sản xuất, hàng hóa mua vào để bán lại, cũng như hoạt động chuyển nhượng bất 

động sản đầu tư. 

- Doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận doanh thu từ việc thực hiện các dịch vụ theo thỏa 

thuận trong hợp đồng, có thể hoàn thành trong một hoặc nhiều kỳ kế toán, như dịch vụ 

vận tải, du lịch, cho thuê tài sản cố định theo hình thức thuê hoạt động, hoặc doanh thu 

từ hợp đồng xây dựng,... 

- Các khoản doanh thu khác bao gồm các khoản thu nhập phát sinh ngoài hoạt động bán 

hàng và cung cấp dịch vụ chính. 

1.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ 

Theo điều 57 Thông tư 133/2016/TT-BTC về tài khoản 511 - Doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ: 

Đối với doanh thu bán hàng 

Doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu từ hoạt động bán hàng khi đồng thời đáp ứng các 

điều kiện sau: 

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu hàng 

hóa cho người mua; 

- Không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như một chủ sở hữu hoặc quyền kiểm soát 

đối với hàng hóa đã bán; 

- Doanh thu được xác định một cách đáng tin cậy; trường hợp hợp đồng có quy định về 

việc trả lại hàng hóa, doanh thu chỉ được ghi nhận khi các điều kiện liên quan đến quyền 

trả lại không còn hiệu lực; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-133-2016-TT-BTC-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-284997.aspx?anchor=dieu_57
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- Doanh nghiệp đã thu được hoặc có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán 

hàng; 

- Các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng có thể xác định được một cách đáng tin 

cậy. 

Đối với doanh thu cung cấp dịch vụ 

Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn; đối với các hợp đồng có điều khoản cho 

phép khách hàng trả lại dịch vụ, doanh thu chỉ được ghi nhận khi điều kiện này không 

còn tồn tại; 

- Doanh nghiệp đã thu được hoặc chắc chắn sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung 

cấp dịch vụ; 

- Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại thời điểm lập báo cáo; 

- Xác định được các chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí cần thiết để hoàn thành 

giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

1.2.1.3. Phương thức bán hàng, phương thức thanh toán 

❖ Phương thức bán hàng 

Doanh nghiệp thường sẽ áp dụng kết hợp các phương thức trong năm phương thức tiêu 

thụ dưới đây, tùy theo tình hình, quy mô của mình: 

- Phương thức tiêu thụ trực tiếp: Là phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp tại 

kho (hay trực tiếp tại các phân xưởng không qua kho) của doanh nghiệp. Sản phẩm, hàng 

hóa khi giao cho khách hàng được chính thức xem như là tiêu thụ và người bán mất 

quyền sở hữu về số hàng này. Người mua thanh toán hay chấp nhận thanh toán số hàng 

mà người bán đã giao. 

(-) Bán buôn: Là phương thức bán hàng qua lô hoặc bán với số lượng lớn. Giá bán biến 

động tùy thuộc vào khối lượng hàng bán và phương thức thanh toán. Bán buôn gồm 2 

phương thức: Bán buôn qua kho và bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng. 



 

5 

 

  + Bán buôn hàng hóa qua kho: Là phương thức mà trong đó hàng bán được xuất ra từ 

kho của doanh nghiệp.  

  + Bán buôn hàng hóa vận chuyển thẳng: Là phương thức bán buôn mà sau khi mua 

hàng doanh nghiệp không nhập kho mà xuất bán thẳng cho bên mua.  

(-) Bán lẻ: Là giai đoạn cuối cùng của quá trình vận động hàng hóa từ nơi sản xuất đến 

nơi tiêu dùng. Đó là quá trình trao đổi diễn ra hàng ngày thường xuyên của người tiêu 

dùng. Thời điểm xác định tiêu thụ là khi doanh nghiệp chuyển giao quyền sở hữu hàng 

hóa và có quyền sở hữu tiền tệ.  

- Phương thức bán hàng qua đại lý (ký gửi): Là phương thức mà bên chủ của hàng hóa 

(gọi là bên giao đại lý) xuất hàng cho bên nhận (bên đại lí) để bán, bên đại lí sẽ được 

hưởng thù lao dưới hình thức là nhận hoa hồng, hoặc chênh lệch giá. Số hàng hóa gửi 

đại lý vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, số hàng hóa này được xác định là tiêu 

thụ khi doanh nghiệp nhận được tiền do bên đại lý thanh toán hoặc thông báo số hàng đã 

bán được. 

- Phương thức trả góp, trả chậm: Là phương thức bán hàng thu tiền nhiều lần và chấp 

nhận thanh toán trả dần cho các kỳ tiếp. Một phần người mua sẽ thanh toán ngay tại thời 

điểm mua hàng, phần còn lại người mua chấp nhận thanh toán trả dần cho các kỳ tiếp 

theo và phải chịu một tỷ lệ lãi suất nhất định. Số tiền trả ở các kỳ tiếp theo không thường 

bằng nhau, trong đó bao gồm doanh thu gốc và một phần lãi trả chậm. 

- Phương thức hàng đổi hàng: Doanh nghiệp dùng hàng hóa của mình để đổi lấy nhưng 

mặt hàng  thiết yếu mà công ty có nhu cầu. Giá trao đổi là giá hiện hành của vật tư hàng 

hóa được cung ứng trên thị trường. 

 - Phương thức tiêu thụ nội bộ: Tiêu thụ nội bộ là việc mua, bán sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ giữa các đơn vị chính với đơn vị trực thuộc hoặc giữa các đơn vị trực thuộc với 

nhau trong cùng một công ty, một tập đoàn, một xí nghiệp. 

❖ Phương thức thanh toán 

Sau khi giao hàng cho bên mua và chấp nhận thanh toán thì bên bán có thể nhận tiền 

hàng theo nhiều phương thức khác nhau tuỳ thuộc vào sự tín nhiệm và thoả thuận giữa 

hai bên mà lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. 
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- Phương thức thanh toán trả ngay: 

  + Thanh toán bằng tiền mặt: Là phương thức thanh toán mà người mua thanh toán trực 

tiếp với người bán bằng tiền mặt khi bên bán chuyển giao hàng hóa thì bên mua phải có 

nghĩa vụ thanh toán trực tiếp ngay cho bên bán theo giá đã tho thuận tại cùng một thời 

điểm. Hình thức giúp doanh nghiệp giảm rủi ro không thu được tiền, tăng dòng tiền và 

đơn giản hóa quy trình kế toán. 

  + Thanh toán bằng chuyển khoản: Là phương thức thanh toán mà doanh nghiệp nhận 

tiền từ khách hàng thông qua các dịch vụ của ngân hàng. 

- Phương thức thanh toán trả sau: 

  + Khách hàng đã nhận hàng hóa và chấp nhận thanh toán nhưng chưa trả tiền ngay, thời 

điểm thu tiền không trùng với thời điểm giao hàng. Khách hàng có thể trả chậm bằng 

tiền mặt hoặc chuyển khoản cho công ty. Việc thanh toán này sẽ được thực hiện dựa theo 

điều kiện, thỏa thuận của hai bên. Khách hàng có thể trả chậm bằng tiền mặt hoặc chuyển 

khoản cho công ty. 

  + Thanh toán trả góp: Là hình thức mua hàng mà ở đó người mua hàng không cần phải 

trả toàn bộ số tiền trong một lần trả mà có thể thanh toán theo kỳ hạn. Số tiền trả nợ của 

mỗi kỳ theo thỏa thuận (hợp đồng) và số lãi được tính dựa trên số dư nợ gốc và thời hạn 

thực tế của kỳ hạn trả nợ. 

1.2.1.4. Chứng từ sử dụng 

Bảng báo giá 

Đơn đặt hàng 

Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng. 

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra. 

Biên bản giao nhận hàng hóa, nghiệm thu dịch vụ 

Phiếu xuất kho. 

Chứng từ thanh toán: Phiếu thu, giấy báo có.... 
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1.2.1.5. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại điều 57 thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ tài chính, để 

phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, kế toán sử dụng tài khoản 511 – 

“Doanh thu bán hàng và cũng cấp dịch vụ”. 

Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 5111 – “Doanh thu bán hàng hóa”: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định là đã bán trong 

một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh 

hàng hóa, vật tư, lương thực,... 

- Tài khoản 5112 – “Doanh thu bán thành phẩm”: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành phẩm, bán thành phẩm) 

được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu 

dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư 

nghiệp, lâm nghiệp,... 

- Tài khoản 5113 – “Doanh thu cung cấp dịch vụ”: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho 

khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu 

dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch, dịch 

vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế toán, kiểm toán,... 

- Tài khoản 5118 – “ Doanh thu khác”: Tài khoản này dùng để phản ánh về doanh thu 

nhượng bán, thanh lý bất động sản đầu tư, các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước… 

1.2.1.6. Phương pháp hạch toán 

 Kết cấu tài khoản: 

 

 

 

Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có 
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- Các khoản thuế gián thu phải nộp 

(GTGT, TTĐB, XK, BVMT). 

- Các khoản giảm trừ doanh thu 

- Kết chuyển doanh thu thuần vào tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

- Tập hợp doanh thu bán sản phẩm, hàng 

hóa, BĐSĐT và CCDV của doanh 

nghiệp thực hiện trong kỳ kế toán. 

* Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ 

 Sơ đồ hạch toán: 

- Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tiếp: 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1. Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Sơ đồ kế toán DTBH và CCDV 

- Trường hợp bán hàng trả chậm, trả góp: 

 

 

 

 

 

 

TK 111, 112, 131 TK 511 

TK 3331 

Kết chuyển các khoản làm 

giảm trừ doanh thu 

Doanh thu BH & CCDV 

TK 911 

Kết chuyển doanh thu thuần 

Thuế GTGT đầu ra 

TK 111,112,131 

TK 111, 112, 131 
TK 511 

Gía bán tiền trả ngay chưa 

có thuế 

Chênh lệch giữa dòng tiền theo 

giá bán trả chậm, trả góp với 
Định kỳ, phân bổ 

TK 515 TK 3387 
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Sơ đồ 1.2. Sơ đồ hạch toán doanh thu theo phương thức bán hàng trả chậm, trả góp 

-Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng thông qua đại lý: 

 

 

 

  

 

 

 

Sơ đồ 1.3. Sơ đồ hạch toán doanh thu thông qua đại lý 

         TK 632 TK 157 

Khi xuất hàng giao cho đại lý Phản ánh giá vốn hàng gửi 

đi bán 

 

TK 155,156 

TK 111,112, 131 

TK 3331 

Căn cứ bảng kê ghi nhận doanh thu hàng đã 

bán 

Thuế GTGT đầu ra 

(nếu có) 

      TK 511 

TK 6421 

TK 1331 

Chi trả hoa hồng đại lý 

Thuế GTGT đầu 

vào (nếu có) 

TK 111,112, 131 
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1.2.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

1.2.2.1. Nội dung 

Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu dùng để phản ánh các khoản làm giảm doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ kế toán, bao gồm: chiết khấu thương 

mại, giảm giá hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại. 

Chiết khấu thương mại: Xảy ra khi mua hàng với số lượng lớn hoặc mua đạt được một 

doanh số nào đó, người mua được giảm giá so với giá niêm yết và được quy định rõ 

trong hợp đồng. 

Giảm giá hàng bán: Xảy ra khi hàng hóa, sản phẩm không đạt yêu cầu về chất lượng, 

quy cách hoặc bị hư hỏng theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế. Việc giảm giá có thể 

xuất phát từ các nguyên nhân như hàng kém chất lượng, sai quy cách hoặc không đúng 

tiêu chuẩn đã cam kết. 

Hàng bán bị trả lại: Là hàng bán bị trả lại trong trường hợp doanh nghiệp cung cấp hàng 

hóa sai quy cách, phẩm chất kích cỡ... so với hợp đồng kinh tế 

1.2.2.2. Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng. 

Chiết khấu thương mại 

- Hóa đơn GTGT 

- Hợp đồng kinh tế, biên bản chiết khấu thương mại 

Giảm giá hàng bán 

- Biên bản giảm giá hàng bán 

- Hóa đơn GTGT với nội dung giảm giá hàng bán 

Hàng bán bị trả lại 

- Biên bản trả lại hàng bán 

- Hóa đơn GTGT 

- Chứng từ kèm theo: Phiếu nhập kho, phiếu chi, giấy báo nợ 
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TK 111, 112, 131 

Khi phát sinh các khoản CKTM, 

GVHB, hàng bán bị trả lại 

 

Giảm các khoản 

thuế phải nộp 

Doanh thu bán hàng, 

CCDV 

TK 333 

TK 511 

TK 111, 112, 

131 

TK 333 

Giảm các 

khoản thuế phải 

nộp 

1.2.2.3. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại điều 57 Thông tư 133/2016/TT-BTC 

Kế toán ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng 

bán, hàng bán bị trả lại vào TK 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

1.2.2.4. Phương pháp hạch toán 

 Sơ đồ hạch toán 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.4. Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu 

- Kế toán nhận lại sản phẩm, hàng hóa: 

Sơ đồ 1.5. Sơ đồ hạch toán kế toán nhận lại sản phẩm, hàng hóa 

- Hạch toán chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại: 

 

TK 632 TK 154, 155, 156 

Khi nhận lại SP, HH           

 

Giá thành SP, HH 

đưa đi tiêu thụ 

TK 632 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-133-2016-TT-BTC-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-284997.aspx?anchor=dieu_57
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Sơ đồ 1.6. Sơ đồ hạch toán hàng bán bị trả lại 

1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

1.2.3.1. Nội dung 

Kế toán doanh thu hoạt động tài chính dùng để phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản 

quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh 

nghiệp, gồm: 

- Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư 

trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hóa, dịch vụ;... 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư; 

- Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi chuyển 

nhượng vốn khi thanh lý các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác; 

- Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác; 

Lãi tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ và đánh giá lại khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

cuối kỳ; lãi do bán ngoại tệ; 

1.2.3.2. Chứng từ sử dụng 

Hợp đồng tài chính 

Bảng sao kê tiền gửi ngân hàng 

Phiếu thu, Giấy báo có 

Sổ phụ ngân hàng 

TK 111, 112, 331,… 

K/c chi phí bán hàng Khi phát sinh chi phí liên 

quan đến hàng bán bị trả lại 

TK 642 TK 911 
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1.2.3.3. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại điều 58 của thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016, để phản 

ánh doanh thu hoạt động tài chính, kế toán sử dụng tài khoản 515 – “Doanh thu hoạt 

động tài chính”. 

1.2.3.4. Phương pháp hạch toán 

 

 Kết cấu tài khoản 

Nợ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính Có 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo 

phương pháp trực tiếp (nếu có). 

- Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính thuần sang tài khoản 911 – 

“Xác định kết quả kinh doanh”. 

- Các khoản doanh thu hoạt động tài 

chính phát sinh trong kỳ. 

*Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ. 

 

 Sơ đồ hạch toán 
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Sơ đồ 1.7. Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 

TK 112 

Tỷ giá 

bán 

TK 1112, 1122 

TK 121, 228 

TK 1111, 1121 

TK 331 

TK 138 

TK 515 

TK 911 

Cuối kỳ kết 

chuyển doanh 

thu hoạt động 

tài chính 

Cổ tức, lợi nhuận được chia sau ngày đầu 

tư 

Chiết khấu thanh toán mua hàng được 

hưởng 

Lãi bán ngoại tệ 

Nhượng bán, thu hồi các 

khoản đầu tư tài chính 

Lãi bán các khoản đầu tư 

Mua vật tư , HH, TSCĐ, 

dịch vụ bằng ngoại tệ 

Lãi tỷ giá 

Phân bổ dần lãi do bán hàng 

trả chậm, lãi nhận trước 

K/c lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại 

số dư ngoại tệ cuối kỳ 

TK 1112, 1122 

TK 152, 156, 211 

331, 341, 642… 

TK 3387 

TK 413 

Bán ngoại tệ 

Thu lãi tiền gửi ngân hàng 
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1.2.4. Kế toán thu nhập khác 

1.2.4.1. Nội dung 

Theo quy định tại Điều 65 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định nguyên tắc kế toán đối 

với kế toán thu nhập khác như sau: 

Kế toán thu nhập khác dùng để phản ánh các khoản thu nhập phát sinh ngoài hoạt động 

sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, bao gồm: 

- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định; 

- Chênh lệch tăng giữa giá trị hợp lý của tài sản nhận được từ hợp đồng hợp tác kinh 

doanh (BCC) so với chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát; 

- Khoản lãi do đánh giá lại tài sản: như vật tư, hàng hóa, tài sản cố định khi đem đi góp 

vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết hoặc các hình thức đầu tư khác; 

- Các khoản thuế được hoàn hoặc giảm: bao gồm thuế xuất khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu 

thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã nộp nhưng sau đó được hoàn hoặc giảm; 

- Khoản thu từ tiền phạt vi phạm hợp đồng của khách hàng; 

- Khoản bồi thường từ bên thứ ba: nhằm bù đắp tổn thất tài sản, như tiền bảo hiểm, tiền 

hỗ trợ di dời hoặc các khoản tương tự; 

- Thu hồi các khoản nợ khó đòi đã được xử lý xóa sổ trước đó; 

- Các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; 

- Khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến hoạt động tiêu thụ nhưng không tính 

vào doanh thu; 

- Thu nhập từ quà biếu, quà tặng bằng tiền hoặc hiện vật từ các tổ chức, cá nhân; 

- Giá trị hàng khuyến mại không phải hoàn trả cho nhà sản xuất; 

- Các khoản thu nhập khác ngoài những nội dung nêu trên. 

1.2.4.2. Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn GTGT 

Phiếu thu, Giấy báo có 
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Biên bản thanh lý TSCĐ 

Hợp đồng kinh tế 

Biên bản vi phạm hợp đồng 

1.2.4.3. Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại điều 65 của thông tư 133/2016/TT-BTC, để phản ánh thu nhập khác, 

kế toán sử dụng tài khoản 711 – “Thu nhập khác”. 

1.2.4.4. Phương pháp hạch toán 

 Kết cấu tài khoản  

Nợ TK 711 – Thu nhập khác Có 

- Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính 

theo phương pháp trực tiếp đối với các 

khoản thu nhập khác ở DN nộp thuế 

GTGT theo phương pháp trực tiếp 

- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản 

thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang 

TK 911 – “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

- Các khoản thu nhập khác phát sinh 

trong kỳ. 

*Tài khoản 711 không có số dư cuối kỳ. 

 Sơ đồ hạch toán 
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Sơ đồ 1.8. Sơ đồ hạch toán thu nhập khác 

TK 111, 112, 131 TK 711 

TK 333 

TK 911 

KC thu nhập khác 

vào TK 911 

Các khoản 

thuế trừ vào 

thu nhập 

khác (nếu 

có) 

Thu phạt khách hàng vi phạm hợp 

đồng kinh tế, tiền các tổ chức bảo 

hiểm bồi thường 

Thu được khoản phải thu khó đòi 

đã xóa sổ 

Tiền phạt tính trừ vào khoản 

nhận ký quỹ, ký cược 

Nhận tài trợ, biếu tặng vật tư, hàng 

hóa, TSCĐ 

Tính vào thu nhập khác khoản nợ 

phải trả không xác định được chủ 

Các khoản thuế XNK, TTĐB, 

BVMT được NSNN hoàn lại 

Định kỳ, phân bổ doanh thu chưa 

thực hiện nếu tính vào thu nhập khác 

TK 338 

TK 152, 156, 221 

TK 331, 338 

TK 333 

TK 3387 
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1.3. Kế toán chi phí 

1.3.1. Kế toán giá vốn hàng bán 

1.3.1.1. Nội dung 

Giá vốn hàng bán là toàn bộ chi phí để tạo ra sản phẩm hay là giá trị của sản phẩm được 

tiêu thụ trong một kỳ sản xuất cụ thể. GVHB liên quan đến quá trình bán hàng. Quá trình 

này bao gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng, chi phí quản lý của doanh nghiệp. 

1.3.1.2. Các phương pháp tính giá xuất kho 

Khi xác định giá trị hàng tồn kho xuất trong kỳ, doanh nghiệp áp dụng theo một trong 

các phương pháp sau: 

Phương pháp tính theo giá đích danh 

Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng dựa trên giá trị thực tế của từng lần 

nhập hàng hóa mua vào, từng thứ sản phẩm sản xuất ra nên chỉ áp dụng cho các doanh 

nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được chi tiết về giá nhập của 

từng lô hàng tồn kho. 

Phương pháp bình quân gia quyền  

Theo phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính 

theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn 

kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo từng kỳ 

hoặc sau từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi doanh nghiệp. 

Phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ: 

Khi áp dụng phương pháp này, cuối kỳ kế toán, kế toán doanh nghiệp căn cứ trên số 

hàng tồn đầu kỳ và tập hợp các lần nhập hàng trong kỳ của từng loại hàng tồn kho để 

tính giá hàng xuất kho của hàng hóa trong kỳ. 

Công thức bình quân gia quyền cuối kỳ: 

= 
Trị giá thực tế hàng i  tồn 

đầu kỳ 
+ 

Trị giá thực tế hàng i 

nhập trong kỳ 
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Đơn giá thực tế 

bình quân hàng 

tồn kho i 

Số lượng hàng i tồn đầu 

kỳ 
+ 

Số lượng hàng i nhập 

trong kỳ 

 

Trị giá hàng 

xuất trong kỳ 
= 

Số lượng xuất trong 

kỳ 
X Đơn giá bình quân 

Phương pháp bình quân gia quyền tức thời: 

 Phương pháp này tính lại giá bình quân ngay sau mỗi lần nhập hoặc xuất kho. Điều đó 

có nghĩa là đơn giá xuất kho luôn được cập nhật theo thời gian thực (do phương pháp 

bình quân gia quyền liên hoàn), phản ánh chính xác biến động về giá và số lượng của 

hàng hóa. 

Phương pháp này phù hợp với các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập thường xuyên 

và yêu cầu cao về độ chính xác trong ghi nhận chi phí hàng tồn kho. 

Công thức bình quân gia quyền tức thời: 

Đơn giá thực tế 

bình quân HTK 

i sau lần nhập 

thứ n 

= 

Trị giá thực tế hàng i  tồn 

kho trước lần nhập thứ n 
+ 

Trị giá thực tế hàng i 

nhập kho ở lần thứ n 

Số lượng hàng i tồn kho 

trước lần nhập thứ n 
+ 

Số lượng hàng i nhập 

kho ở lần thứ n 

 

Giá thực tế 

hàng tồn i sau 

lần nhập thứ n 

= 
Số lượng xuất kho i 

sau xuất dùng 
X 

Đơn giá thực tế hàng i 

sau lần nhập thứ n 

Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO) 

Phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng dựa trên giả định là giá trị hàng tồn kho 

được mua hoặc được sản xuất trước thì được xuất trước và giá trị hàng tồn kho còn lại 

cuối kỳ là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo 

phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở 
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thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá 

của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. 

Mỗi phương pháp tính giá trị hàng tồn kho đều có những ưu, nhược điểm nhất định. Mức 

độ chính xác và độ tin cậy của mỗi phương pháp tùy thuộc vào yêu cầu quản lý, trình độ, 

năng lực nghiệp vụ và trình độ trang bị công cụ tính toán, phương tiện xử lý thông tin 

của doanh nghiệp. Đồng thời cũng tùy thuộc vào yêu cầu bảo quản, tính phức tạp về 

chủng loại, quy cách và sự biến động của vật tư, hàng hóa ở doanh nghiệp. 

1.3.1.3. Chứng từ sử dụng 

Phiếu xuất kho 

Hóa đơn GTGT 

Bảng tổng hợp nhập- xuất- tồn kho 

Biên bản giao nhận hàng hóa 

1.3.1.4. Tài khoản sử dụng 

Theo Điều 62 Thông tư 133/2016/TT-BTC, để phản ánh giá vốn hàng bán, kế toán sử 

dụng tài khoản 632 – “Giá vốn hàng bán”. 

1.3.1.5. Phương pháp hạch toán 

 Kết cấu tài khoản 

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán Có 

- Đối với hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, phản ánh: 

+ Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ đã bán trong kỳ. 

+ Chi phí NVL, CPNC vượt trên mức 

bình thường và CPSXC cố định không 

phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán 

trong kỳ; 

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ đã bán trong kỳ sang tài 

khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh”; 

- Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh 

BĐSĐT phát sinh trong kỳ để xác định 

kết quả hoạt động kinh doanh; 

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho cuối năm tài chính (chênh 
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+ Các khoản hao hụt, mất mát của hàng 

tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do 

trách nhiệm cá nhân gây ra; 

+ Số trích lập dự phòng giảm giá hàng 

tồn kho (chênh lệch giữa số dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay 

lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước 

chưa sử dụng hết). 

- Đối với hoạt động kinh doanh 

BĐSĐT, phản ánh: 

+ Số khấu hao BĐSĐT dùng để cho thuê 

hoạt động trích trong kỳ; 

+ Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo 

BĐSĐT không đủ điều kiện tính vào 

nguyên giá BĐSĐT; 

+ Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê 

hoạt động BĐSĐT trong kỳ; 

+ Giá trị còn lại của BĐSĐT bán, thanh 

lý trong kỳ; 

+ Chi phí của nghiệp vụ bán, thanh lý 

BĐSĐT phát sinh trong kỳ; 

+ Số tổn thất do giảm giá trị BĐSĐT 

nắm giữ chờ tăng giá; 

+ Chi phí trích trước đối với hàng hóa 

bất động sản được xác định là đã bán 

 

lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay 

nhỏ hơn số đã lập năm trước); 

- Trị giá hàng bán bị trả lại; 

- Khoản hoàn nhập chi phí trích trước 

đối với hàng hóa bất động sản được xác 

định là đã bán (chênh lệch giữa số chi 

phí trích trước còn lại cao hơn chi phí 

thực tế phát sinh); 

- Khoản chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán nhận được sau khi hàng mua 

đã tiêu thụ; 

- Số điều chỉnh tăng nguyên giá BĐSĐT 

nắm giữ chờ tăng giá khi có bằng chứng 

chắc chắn cho thấy BĐSĐT có dấu hiệu 

tăng giá trở lại; 

- Các khoản thuế nhập khẩu, thuế tiêu 

thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường đã 

tính vào giá trị hàng mua, nếu khi xuất 

bán hàng hóa mà các khoản thuế đó được 

hoàn lại. 
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 Sơ đồ hạch toán 

Theo phương pháp kê khai thường xuyên 

 

Sơ đồ 1.9. Sơ đồ hạch toán tài khoản 632 theo phương pháp kê khai thường xuyên 

TK 155, 156 

TK 2294 

TK 911 TK 632 

TK 154 

TK 138, 152, 153, 155, 156   

TK 154, 155, 156, 157,... 

Trị giá vốn của SP, dịch vụ xuất bán 

 

Phần hao hụt, mất mát HTK được 

tính vào GVHB 

Chi phí SXC vượt mức bình 

thường tính vào GVHB 

KC giá vốn hàng bán và 

các chi phí khi xác định 

kết quả kinh doanh 

Hàng bán bị trả 

lại nhập kho 

Hoàn nhập dự phòng 

giảm giá HTK 

Trích lập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho 

Giá thành thực tế của SP chuyển 

thành TSCĐ sử dụng cho SXKD 
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1.3.2. Kế toán chi phí tài chính 

1.3.2.1. Nội dung 

Theo quy định tại Điều 63 Thông tư 133/2016/TT-BTC, tài khoản 635 (chi phí tài chính) 

trong doanh nghiệp nhỏ và vừa phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao 

gồm: 

Kế toán chi phí tài chính phản ánh các khoản chi phí phát sinh liên quan đến hoạt động 

tài chính của doanh nghiệp trong kỳ, bao gồm chi phí lãi vay, chiết khấu thanh toán, lỗ 

từ hoạt động đầu tư, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái, các khoản trích lập dự phòng giảm giá 

đầu tư và những chi phí tài chính khác có liên quan. 

1.3.2.2. Chứng từ sử dụng 

Giấy báo nợ 

Giấy thông báo trả tiền lãi 

Bảng tính lãi vay 

Bảng sao kê giao dịch ngân hàng 

Phiếu chi, các chứng từ liên quan khác.. 

1.3.2.3. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016, để phản ánh chi phí hoạt động tài 

chính, kế toán sử dụng tài khoản 635 – “Chi phí tài chính”. 

1.3.2.4. Phương pháp hạch toán 

 Kết cấu tài khoản 
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Nợ TK 635 – Chi phí tài chính Có 

- Các khoản chi phí tài chính phát sinh 

trong kỳ  

- Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn 

hơn số dự phòng đã lập kỳ trước). 

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng 

khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất 

đầu tư vào đơn vị khác ( chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ 

hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trước 

chưa sử dụng hết). 

- Các khoản được ghi giảm chi phí tài 

chính 

- Cuối kỳ kế toán , kết chuyển toàn bộ 

chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để 

xác định kết quả hoạt động kinh doanh. 

*Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ 
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 Sơ đồ hạch toán 

 

 

  

Sơ đồ 1.10. Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính 

TK 2291, 2292 

TK 111, 112 

TK 635 
TK 413 

Xử lý lỗ tỷ giá do đánh giá lại các 

khoản mục tiền có gốc ngoại tệ cuối kỳ  

Lỗ về bán các khoản đầu tư  

Tiền thu bán các 

khoản đầu tư  

CP nhượng bán 

các khoản đầu tư  

Lập dự phòng giảm giá chứng khoán và 

dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác  

Chiết khấu thanh toán cho người mua  

Lãi tiền vay phải trả, phân bổ lãi mua 

hàng trả chậm, trả góp  

Hoàn nhập số 

chênh lệch dự 

phòng giảm giá 

đầu tư chứng 

khoán  và tổn thất 

đầu tư vào đơn vị 

khác 

Cuối kỳ, kết 

chuyển chi phí 

tài chính 

TK 121, 228 

TK 2291, 2292 

TK 111, 112, 331 

TK 111, 112, 335, 242 TK 911 
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1.3.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

1.3.3.1. Nội dung 

Chi phí quản lý kinh doanh là các khoản chi phát sinh trong quá trình bán hàng, tiêu thụ 

sản phẩm và quản lý chung của doanh nghiệp, bao gồm chi phí quảng cáo, giới thiệu sản 

phẩm, bảo hành, tiền lương nhân viên, chi phí công cụ dụng cụ, tài sản, chi phí thuê, chi 

phí dịch vụ mua ngoài và các khoản chi phí khác có liên quan. 

1.3.3.2. Chứng từ sử dụng 

Phiếu chi, Giấy báo nợ; Hóa đơn GTGT. 

Bảng tính lương và các chứng từ liên quan đến tiền lương 

Bảng phân bổ CCDC 

Bảng tính khấu hao TSCĐ 

Bảng kê thanh toán tạm ứng 

Hợp đồng thuê văn phòng, xe 

Các chứng từ khác có liên quan 

1.3.3.3. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, để phản ánh chi phí quản lý kinh doanh, kế toán sử 

dụng tài khoản 642 – “Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp”. 

TK 642 “Chi phí quản lý kinh doanh” gồm 2 tài khoản cấp 2: 

TK 6421- Chi phí bán hàng: Phản ánh chi phí bán hàng thực tế phát sinh trong quá trình 

bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ của doanh nghiệp và tình hình kết 

chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

TK 6422- Chi phí quản lý doanh nghiệp: Phản ánh chi phí quản lý chung của doanh 

nghiệp phát sinh trong kỳ và tình hình kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp sang TK 

911 - Xác định kết quả kinh doanh. 

1.3.3.4. Phương pháp hạch toán 

 Kết cấu tài khoản 
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Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh Có 

- Chi phí quản lý kinh doanh phát sinh 

trong kỳ. 

- Số dự phòng phải thu khó đòi, dự 

phòng phải trả (chênh lệch giữa số 

phải lập kỳ này lớn hơn số đã lập kỳ 

trước chưa sử dụng hết). 

- Các khoản được ghi giảm chi phí quản 

lý kinh doanh. 

- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số 

phải lập kỳ này nhỏ hơn số đã lập kỳ 

trước chưa sử dụng hết). 

- Kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh 

vào TK 911 “ Xác định kết quả kinh 

doanh”.  

*Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ 

 Sơ đồ hạch toán 
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Sơ đồ 1.11. Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý kinh doanh TK 111, 112, 152, 

153, 242, 331  TK 642 TK 111, 112 

Chi phí vật liệu, CCDC 

TK 133 

Các khoản giảm trừ chi phí 

quản lý kinh doanh 

 
TK 334,338  

Chi phí tiền lương, tiền công, 

phụ cấp, BHXH, BHYT, 

BHTN, KPCĐ, tiền ăn và các 

khoản trích theo lương 

TK 911 

KC chi phí quản lý 

kinh doanh 

 TK 214 

Chi phí khấu hao TSCĐ 

TK 242, 335 

Chi phí phân bổ dần, chi 

phí trích trước  

TK 3521 

Dự phòng phải trả HĐ có rủi 

ro lớn, dự phòng phải trả khác  

TK 2293 

Dự phòng phải thu khó đòi 

TK 111, 112, 331 
Chi phí dịch vụ mua 

ngoài, chi phí bằng 

tiền khác 

 TK 133 

Thuế GTGT 

(nếu có) 

Thuế 

GTGT đầu 

vào không 

được khấu 

trừ 

TK 155,156 

Thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

khuyến mại, biếu tặng KH, tiêu 

dùng nội bộ TK 3339 

Các khoản thuế, phí, lệ phí phải 

nộp 

TK 2293 
Hoàn nhập số chênh 

lệch giữa số dự 

phòng phải thu khó 

đòi đã trích lập năm 

trước chưa sử dụng 

hết lớn hơn số phải 

trích lập năm nay 

TK 3521 

Hoàn nhập dự phòng 

phải trả về chi phí bảo 

hành sản phẩm, hàng hóa 
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1.3.4. Kế toán chi phí khác 

1.3.4.1. Nội dung 

Theo quy định tại Điều 66 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định về nguyên tắc kế toán 

đối với tài khoản 811 (chi phí khác) như sau:  

Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ 

riêng biệt với hoạt động thông thường của doanh nghiệp gồm:  

- Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh 

lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán tài sản cố định được 

ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản cố định; 

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh nhỏ 

hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;  

- Giá trị còn lại của tài sản cố định bị phá dỡ;  

- Giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý, nhượng bán tài sản cố định (nếu có);  

- Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hóa, tải sản cố định đưa đi góp vốn vào công 

ty liên doanh, liên kết và đầu tư khác;  

- Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính;  

- Các khoản chi phí khác.  

1.3.4.2.Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn GTGT 

Phiếu chi/Giấy báo nợ 

Biên bản giao nhận TSCĐ 
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Biên bản thanh lý TSCĐ 

Biên bản đánh giá lại TSCĐ 

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 

Hợp đồng kinh tế 

Quyết định phạt từ cơ quan nhà nước 

Biên bản vi phạm hợp đồng, nộp thuế, nộp phạt… 

1.3.4.3. Tài khoản sử dụng 

Theo thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 20/08/2016, để phản ánh chi phí khác, kế toán 

sử dụng tài khoản 811 – “Chi phí khác”. 

1.3.4.4. Phương pháp hạch toán 

 Kết cấu tài khoản 

Nợ TK 811 – Chi phí khác Có 

- Các khoản chi phí khác phát sinh - Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các 

khoản chi phí khác phát sinh trong 

kỳ vào tài khoản 911 “Xác định  kết 

quả kinh doanh”. 

*Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ. 

 Sơ đồ hạch toán 
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Sơ đồ 1.12. Sơ đồ hạch toán chi phí khác 

1.3.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

1.3.5.1. Nội dung 

Theo quy định tại Điều 67 Thông tư 133/2016/TT-BTC, nguyên tắc kế toán đối với tài 

khoản 821 như sau:  

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp 

phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của 

doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 

Khấu hao 

TSCĐ ngừng 

sử dụng do 

SXKD 

Giá trị 

hao mòn 

TK 111,112,138 

Thu bán hồ sơ thầu 

hoạt động thanh lý, 

nhượng bán TSCĐ  

TK 214 

TK 228 

Giá trị góp 

liên doanh 

liên kết 

Chênh lệch giữa 

đánh giá lại nhỏ hơn 

giá trị còn lại của 

TSCĐ 

Tài sản 

Đánh giá lại làm giảm giá trị tài sản khi 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 

Nguyên 

giá TSCĐ 

góp vốn 

liên doanh, 

liên kết 

TK 2111, 213 

TK 911 

KC chi phí khác để 

xác định  kết quả 

kinh doanh   

TK 811 

Khoản bị phạt do 

vi phạm hợp đồng  

TK 331, 338 

Khi nộp phạt 

TK 111, 112, 131,… 

Các chi phí khác phát sinh (chi hoạt 

động thanh lý, nhượng bán TSCĐ…) 
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Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận vào tài khoản này là số thuế thu nhập 

doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập 

doanh nghiệp hiện hành.  

Hàng quý, kế toán căn cứ vào chứng từ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số 

thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Cuối 

năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp 

tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp của năm đó, kế toán ghi nhận số thuế thu 

nhập doanh nghiệp phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp 

số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp của năm đó, 

kế toán phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp là số chênh lệch giữa số thuế 

thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp.  

Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số 

thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp của năm phát hiện sai sót.  

Đối với các sai sót trọng yếu, kế toán điều chỉnh hồi tố.  

Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

phát sinh vào tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh” để xác định lợi nhuận sau 

thuế trong kỳ kế toán. 

1.3.5.2. Chứng từ sử dụng 

Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước 

Biên lai nộp thuế 

Phiếu chi, Ủy nhiệm chi 

Báo cáo kết quả HĐKD theo mẫu 03-1A/TNDN 

Tờ khai quyết toán thuế TNDN 

Tờ khai điều chỉnh thuế TNDN 
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1.3.5.3. Tài khoản sử dụng 

Theo Thông tư 133/2026/TT-BTC ngày 26/08/2016, để phản ánh chi phí thuế TNDN, 

kế toán sử dụng tài khoản 821 – “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp”. 

1.3.5.4. Phương pháp hạch toán 

 Kết cấu tài khoản 

Nợ TK 821 – Chi phí thuế TNDN Có 

- Chi phí thuế TNDN phát sinh trong 

năm. 

- Thuế TNDN hiện hành của các năm 

trước phải nộp bổ sung do phát hiện 

sai sót không trọng yếu của các năm 

trước được ghi tăng chi phí thuế 

TNDN của năm hiện tại. 

 

 

- Số thuế TNDN thực tế phải nộp 

trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN 

tạm phải nộp được giảm trừ vào chi 

phí thuế TNDN đã ghi nhận trong 

năm. 

- Số thuế TNDN phải nộp được ghi 

giảm do phát hiện sai sót không trọng 

yếu của các năm trước được ghi giảm 

chi phí thuế TNDN trong năm hiện 

tại.  

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi 

phí thuế TNDN phát sinh trong năm 

lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí 

thuế TNDN hiện hành trong năm vào 

TK 911 – “Xác định kết quả kinh 

doanh”. 

*Tài khoản 821 không có số dư cuối kỳ 

 

 Sơ đồ hạch toán 
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Sơ đồ 1.13. Sơ đồ hạch toán chi phí thuế TNDN 

1.4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh  

1.4.1. Nội dung 

Kế toán xác định kết quả kinh doanh được sử dụng để xác định và phản ánh kết quả hoạt 

động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán, trong 

đó kết quả kinh doanh bao gồm kết quả từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động tài 

chính và hoạt động khác; cụ thể : 

- Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là phần chênh lệch giữa doanh thu thuần với 

giá vốn hàng bán cùng các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

- Kết quả hoạt động tài chính được xác định bằng chênh lệch giữa thu nhập tài chính và 

chi phí tài chính 

- Kết quả hoạt động khác là phần chênh lệch giữa thu nhập khác và chi phí khác, sau khi 

đã tính đến chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Xác định kết quả kinh doanh được tính theo công thức sau: 

 Lợi nhuận sau thuế= Lợi nhuận kế toán trước thuế - Chi phí thuế TNDN 

1.4.2. Chứng từ sử dụng 

Phiếu kế toán 

Phiếu kết chuyển 

TK 911 
TK 821 

TK 3334 

Số thuế TNDN hiện hành 

phải nộp trong kỳ do doanh 

nghiệp tự xác định 

Số chênh lệch giữa thuế TNDN tạm 

phải nộp lơn hơn số phải nộp 

 

K/c chi phí thuế TNDN hiện 

hành 
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 1.4.3.  Tài khoản sử dụng 

Theo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016, để phản ánh kết quả 

hoạt động kinh doanh, kế toán sử dụng tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”. 

1.4.4. Phương pháp hạch toán 

 Kết cấu tài khoản 

 

Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh Có 

- Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, 

bất động sản đầu tư và dịch vụ đã 

bán; 

- Chi phí hoạt động tài chính, chi phí 

thuế TNDN và chi phí khác. 

- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý 

doanh nghiệp. 

- Kết chuyển lãi 

- Doanh thu thuần về số sản phẩm, 

hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch 

vụ đã bán trong kỳ. 

- Doanh thu hoạt động tài chính, các 

khoản thu nhập khác và khoản kết 

chuyển giảm chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp. 

- Kết chuyển lỗ. 

 

 

 

 Sơ đồ hạch toán 



 

36 

 

 

Sơ đồ 1.14. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 421 

Kết chuyển lỗ hoạt động 

kinh doanh trong kỳ   

TK 511, 515, 711 

Kết chuyển doanh thu và 

thu nhập khác  

Kết chuyển lãi hoạt động 

kinh doanh trong kỳ   

TK 421 

TK 911 TK 632, 635, 642, 811 

Kết chuyển chi phí 

TK 821 

KC chi phí thuế TNDN  
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CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ 

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỂM SÁNG VIỆT 

2.1. Tổng quan về công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt 

2.1.1. Giới thiệu về công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt 

Tên tiếng Việt: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt 

Tên giao dịch quốc tế: DIEM SANG VIET TRADE AND SERVICE COMPANY 

LIMITED 

Mã số thuế: 0402039504 

Biểu tượng của công ty:  

 

 

 

 

Địa chỉ trụ sở: 251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam. 

Người đại diện pháp luật: Lưu Thanh Huy 

Ngày cấp giấy phép: 14/05/2020 

Ngày hoạt động : 14/05/2020   

Cơ quan thuế: Thuế cơ sở 3 thành phố Đà Nẵng  

Vốn điều lệ: 1.000.000.000 dồng 

Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết 

bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh. 

Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài Nhà nước 
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2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt được Đǎng ký tại Thuế cơ sở 

3 thành phố Đà Nẵng , do ông Lưu Thanh Huy làm đại diện pháp luật, được cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 14/05/2020. 

Việc ra đời của Công ty xuất phát từ tâm huyết của các sáng lập viên với mong muốn 

xây dựng một đơn vị chuyên nghiệp, cung cấp các giải pháp thiết bị công nghệ và dịch 

vụ kỹ thuật tối ưu tại khu vực miền Trung. 

Từ những ngày đầu thành lập với quy mô nhân sự còn hạn chế, đến nay Công ty đã xây 

dựng được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có trình độ chuyên môn cao. Trải qua hơn 

4 năm hoạt động, đơn vị không ngừng mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác và cải 

thiện chất lượng dịch vụ, trở thành một trong những điểm sáng tin cậy trong lĩnh vực 

kinh doanh thiết bị công nghệ và dịch vụ kỹ thuật. 

Với tên gọi "Điểm Sáng Việt", Công ty cam kết mang đến những sản phẩm công nghệ 

chất lượng cao và dịch vụ tận tâm. Phương châm của đơn vị là lấy sự hài lòng của khách 

hàng làm thước đo cho sự thành công, đồng thời không ngừng đổi mới để thích nghi với 

sự phát triển của kỷ nguyên số. 

2.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm 

Sáng Việt 

2.2.1. Chức năng nhiệm vụ. 

Tổ chức lưu thông và phân phối hàng hóa: Thực hiện chức năng thương mại thông qua 

việc thiết lập chuỗi cung ứng, mua sắm và phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin, 

thiết bị viễn thông từ các nhà sản xuất uy tín đến tay người tiêu dùng. Công ty đóng vai 

trò là cầu nối quan trọng, đảm bảo sự lưu thông hàng hóa diễn ra liên tục và ổn định trên 

thị trường. 

Kỹ thuật và Sửa chữa: Tiếp nhận và xử lý các lỗi phần cứng, phần mềm của máy tính, 

thiết bị viễn thông và điện tử gia dụng. Cung cấp dịch vụ sửa chữa tại chỗ hoặc tại địa 

điểm khách hàng yêu cầu, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trở lại. 

Tư vấn Giải pháp: Thực hiện khảo sát hiện trạng và thiết kế bản vẽ kỹ thuật cho các hệ 

thống như: mạng LAN/Wifi, camera an ninh, hệ thống điện lạnh và điện dân dụng. Đưa 
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ra các gói giải pháp tối ưu về chi phí và công năng dựa trên mặt bằng thực tế của khách 

hàng. 

Bảo hành và Hậu mãi: Theo dõi lịch trình bảo trì định kỳ và thực hiện các chính sách đổi 

trả, sửa chữa miễn phí theo cam kết của nhà sản xuất. Duy trì kênh liên lạc để hỗ trợ kỹ 

thuật nhanh chóng cho khách hàng sau khi đã hoàn tất việc mua hàng hoặc lắp đặt. 

2.2.2.  Ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt được thành lập với ngành nghề 

kinh doanh chính là "Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 

thông trong các cửa hàng chuyên doanh", do Thuế cơ sở 3 thành phố Đà Nẵng quản lý. 

Bên cạnh đó công ty còn kinh doanh: 

Sửa chữa máy móc, thiết bị : Sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa, tủ lạnh, máy tính và các 

thiết bị điện tử liên quan. 

Lắp đặt hệ thống điện:dây cáp mạng, cáp quang... 

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Kiếm tra.xử lý rò rỉ khí 

gas, sửa chữa cái tạo hệ thống nuớc sạch.... 

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 

Hoàn thiện công trình xây dựng 

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm bao gồm các sản phẩm như màn 

hình, card đồ họa, ổ cứng và các phần mềm ứng dụng như phần mềm diệt vi-rút, phần 

mềm Microsoft Office... 

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông bao gồm các thiết bị thu phát vô tuyến 

và các linh kiện, phụ kiện như chuột, bàn phím, loa và các thiết bị liên quan khác. 
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2.3.  Đặc điểm tố chức quản lý và tổ chức kế toán tại Công Ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Điểm Sáng Việt 

2.3.1. Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty.  

Dưới đây là sơ đô bộ máy quản lý của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm 

Sáng Việt  

  

Sơ đồ 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý 

Giám đốc 

Giám đốc là người đứng đầu doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ 

hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đồng thời là người đại diện theo pháp luật 

và đại diện cho quyền lợi của toàn bộ nhân viên trong công ty. 

Giám đốc có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch 

kinh doanh; quản lý, điều hành các hoạt động hàng ngày của công ty; quyết định các vấn 

đề liên quan đến tài chính, nhân sự; tuyển dụng lao động và ban hành các quy chế quản 

lý phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp. 

Phòng Kinh doanh : 

Là bộ phận giữ vai trò chủ chốt trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, chịu trách 

nhiệm nghiên cứu thị trường, phát triển và phân phối sản phẩm, dịch vụ của công ty. 

Phòng Kinh doanh thực hiện việc lập kế hoạch phát triển doanh thu, lợi nhuận; tìm kiếm, 

mở rộng thị trường; đồng thời xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. 
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Phòng Kế toán: 

Công ty không tổ chức bộ phận kế toán nội bộ mà sử dụng dịch vụ kế toán thuế thuê 

ngoài, ký hợp đồng với Công ty Dịch vụ Kế toán Lộc Phát. Đơn vị cung cấp dịch vụ có 

trách nhiệm thực hiện công tác hạch toán kế toán, lập và nộp các báo cáo thuế, báo cáo 

tài chính theo đúng quy định hiện hành. 

Phòng Kỹ thuật : 

Là bộ phận chịu trách nhiệm thiết lập, vận hành và quản lý toàn bộ hệ thống kỹ thuật của 

doanh nghiệp. Phòng Kỹ thuật thực hiện các công việc như lập kế hoạch kỹ thuật, kiểm 

tra sơ bộ, tiến hành kiểm định, kiểm tra và đánh giá chất lượng kỹ thuật của thiết bị, sản 

phẩm. Đồng thời, bộ phận này có nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp và báo cáo đầy đủ các 

chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, đảm bảo tuân thủ các quy định về 

an toàn lao động. 

2.3.2. Đặc điểm tổ chức kế toán tại công ty.  

a. Đặc điểm 

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt không tổ chức bộ máy kế toán 

nội bộ hoàn chỉnh mà thuê dịch vụ kế toán bên ngoài để hỗ trợ và thực hiện công tác kế 

toán của công ty. 

Hình thức thuê dịch vụ kế toán giúp công ty tiết kiệm chi phí, đồng thời vẫn đảm bảo 

việc ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng theo quy định hiện hành. 

Quy trình giao nhận chứng từ được thực hiện như sau: 

Công ty chuyển các đơn đặt hàng, hóa đơn và chứng từ liên quan cho đơn vị cung cấp 

dịch vụ kế toán thông qua Zalo và email. 

Kế toán dịch vụ tiếp nhận chứng từ, tiến hành hạch toán, nhập liệu và lập các báo cáo kế 

toán. 

Đối với các hợp đồng và chứng từ quan trọng, sau khi xử lý, kế toán dịch vụ sẽ đóng tập 

và bàn giao lại cho công ty để lưu trữ, bảo quản. 

b. Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty 
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Bộ máy kế toán của Công ty TNHH Điểm Sáng Việt được tổ chức theo mô hình kế toán 

thuê ngoài, gồm: 

 

  

Sơ đồ 2.2. Sơ đồ bộ máy kế toán 

c. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán 

Kế toán quỹ 

Thực hiện thu, chi tiền mặt theo các chứng từ hợp lệ. 

Ghi chép và theo dõi sổ quỹ tiền mặt, đảm bảo số liệu chính xác và đầy đủ. 

Phối hợp với kế toán dịch vụ trong việc cung cấp chứng từ liên quan đến các khoản thu, 

chi. 

Kế toán dịch vụ 

Công ty TNHH Dịch vụ và Đào tạo Kế toán Lộc Phát là đơn vị chịu trách nhiệm thực 

hiện công tác kế toán cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt  

Thu thập, tập hợp, lưu trữ và nhập liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế 

toán. 

Lập các chứng từ kế toán như: phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho,… 

tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. 

Theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, đặc biệt là các khoản 

thuế phải nộp. 

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo kế toán theo quy định của pháp luật. 

2.3.3 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty 
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Sơ đồ 2.3. Sơ đồ hình thức kế toán áp dụng tại công ty 

 

Chú thích:     - Ghi hàng ngày                     

- Ghi cuối tháng, cuối quý 

- Kiểm tra, đối chiếu 

❖ Trình tự lưu chuyển chứng từ 

Hàng ngày, kế toán ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung theo trình tự thời 

gian, căn cứ ghi sổ là các chứng từ liên quan đã được kiểm tra. 

Sau khi ghi sổ Nhật ký chung, kế toán căn cứ vào các nghiệp vụ đã ghi trên sổ Nhật ký 

chung để ghi sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. 

Trong trường hợp DN mở sổ, thẻ chi tiết thì kế toán phải thực hiện đồng thời: 

- Ghi sổ Nhật ký chung. 

- Ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan. 

Trong trường hợp doanh nghiệp mở sổ Nhật ký đặc biệt: 

Chứng từ kế toán 

Sổ Nhật ký 

đặc biệt 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

Sổ cái 
Bảng tổng hợp chi tiết 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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- Hàng ngày, kế toán ghi các nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt, căn cứ  vào 

các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ. 

- Định kỳ: kế toán loại trừ 1 số nghiệp vụ trùng lặp do được ghi đồng thời vào nhiều sổ 

Nhật ký đặc biệt. Sau đó tổng hợp từng sổ Nhật ký đặc biệt lấy số liệu để ghi vào sổ Cái. 

Việc này thường làm định kỳ 3, 5, 10… ngày hoặc cuối tháng tuỳ thuộc vào khối lượng 

nghiệp vụ phát sinh. 

Cuối kỳ kế toán tiến hành lập báo cáo tài chính. Trình tự thực hiện như sau: 

- Sau khi tiến hành cộng số liệu trên Sổ Cái, kế toán lập Bảng cân đối số phát sinh. Khi 

đã hoàn tất việc kiểm tra và đảm bảo số liệu khớp đúng, thông tin từ Sổ Cái và bảng tổng 

hợp chi tiết (được tổng hợp từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) sẽ được sử dụng làm căn cứ 

để lập Báo cáo tài chính. 

- Theo nguyên tắc, tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có trên Bảng cân đối số phát sinh 

phải trùng khớp với tổng số phát sinh Nợ và Có trên sổ Nhật ký chung (hoặc trên sổ Nhật 

ký chung kết hợp với các sổ Nhật ký đặc biệt sau khi đã loại trừ các khoản ghi trùng) 

trong cùng một kỳ kế toán. 

2.3.4 Chế độ kế toán và một số chính sách kế toán áp dụng tại công ty 

Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hằng năm. 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam Đồng (VND). 

Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ. 

Phương pháp tính giá xuất kho: Phương pháp bình quân gia quyền. 

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 

Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Phương pháp đường thẳng theo thông tư 

45/2013/TT-BTC 

Cách tính lương: Chấm công và tính lương theo tháng, trả lương vào cuối tháng; các 

khoản BHXH, BHYT, BHTN được trích nộp theo tỷ lệ quy định của Nhà nước trong 

từng năm. 
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Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành theo Thông tư 

số 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính. 

Công ty kinh doanh dưới hình thức là một cửa hàng. 

2.3.5. Phần mềm kế toán tại công ty 

Hiện nay, Công ty Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt đang sử dụng phần mềm kế 

toán Smart Pro 2026 để phục vụ công tác kế toán và quản lý tài chính trong doanh nghiệp. 

Việc ứng dụng phần mềm kế toán giúp công ty nâng cao hiệu quả xử lý thông tin, đảm 

bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về kế toán – tài 

chính. 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy tính 
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Hình 2.1. Giao diện đăng nhập  phần mềm kế toán Smart Pro 

 

 

Hình 2.2. Giao diện phần mềm kế toán Smart Pro 
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Công việc ghi sổ kế toán hằng ngày được tiến hành thông qua phần mềm kế toán Smart 

Pro như sau: 

Hằng ngày, khi phát sinh các nghiệp vụ kinh tế, kế toán dựa vào các chứng từ như: hóa 

đơn GTGT đầu vào, hóa đơn GTGT đầu ra, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu thu, 

phiếu chi và sao kê ngân hàng để làm căn cứ hạch toán. Trên cơ sở đó, kế toán xác định 

tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có và nhập dữ liệu vào phần mềm Smart Pro theo từng 

phân hệ tương ứng đã được thiết kế sẵn. Sau khi nhập liệu, phần mềm sẽ tự động cập 

nhật thông tin vào các sổ tổng hợp và sổ chi tiết có liên quan.  

Vào thời điểm cuối kỳ hoặc cuối năm tài chính, kế toán tiến hành thực hiện các bút toán 

kết chuyển doanh thu và chi phí, đồng thời khóa sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Hệ 

thống phần mềm sẽ tự động đối chiếu số liệu giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết nhằm đảm 

bảo tính chính xác, đầy đủ và trung thực của dữ liệu. Sau đó, kế toán tiến hành kiểm tra, 

đối chiếu giữa sổ sách và báo cáo tài chính, in ra giấy để trình ký duyệt. Cuối cùng, toàn 

bộ hồ sơ được lưu trữ kèm theo chứng từ gốc theo đúng quy định hiện hành. 

Các phân hệ phần mềm:  

Nhập phát sinh: Là phân hệ trung tâm, dùng để ghi nhận toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh như mua hàng, bán hàng, thu – chi tiền và các bút toán tổng hợp. Dữ liệu nhập 

vào là cơ sở để phần mềm tự động cập nhật sổ sách và báo cáo. 

Hệ thống danh mục: Quản lý các danh mục dùng chung như tài khoản kế toán, khách 

hàng, nhà cung cấp, hàng hóa, kho, nhân viên… giúp đảm bảo dữ liệu thống nhất và hạn 

chế sai sót khi hạch toán. 

Báo cáo tài chính: Tự động lập các báo cáo tài chính theo quy định gồm Bảng cân đối 

kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết 

minh báo cáo tài chính. 

Báo cáo thuế: Hỗ trợ theo dõi và lập các báo cáo liên quan đến thuế GTGT, thuế TNDN, 

thuế TNCN, phục vụ công tác kê khai và quyết toán thuế. 

Sổ kế toán: Tự động lập sổ nhật ký chung, sổ cái và các sổ chi tiết, giúp kế toán kiểm 

tra, đối chiếu và quản lý số liệu thuận tiện. 
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Sổ công nợ: Theo dõi chi tiết công nợ phải thu và phải trả theo từng đối tượng, hóa đơn 

và thời hạn thanh toán. 

Sổ hàng tồn kho: Quản lý tình hình nhập – xuất – tồn hàng hóa, theo dõi số lượng, giá 

trị tồn kho và xác định giá vốn hàng bán. 

Công trình: Theo dõi doanh thu, chi phí theo từng công trình hoặc hợp đồng, hỗ trợ 

đánh giá hiệu quả từng dự án. 

Sổ phân tích: Cung cấp các báo cáo phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo nhiều 

tiêu thức phục vụ công tác quản lý. 

Tài sản cố định: Quản lý tăng, giảm tài sản cố định và tính, phân bổ khấu hao theo quy 

định, đảm bảo phản ánh đúng giá trị tài sản. 

2.4 Thực tế phần hành kế toán doanh thu tại Công Ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Điểm Sáng Việt 

2.4.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

2.4.1.1. Nội dung 

Doanh thu bán hàng: ghi nhận từ hoạt động kinh doanh máy tính, linh kiện, thiết bị viễn 

thông và các thiết bị công nghệ liên quan. Đặc điểm của loại doanh thu này là tần suất 

phát sinh lớn, số lượng hóa đơn nhiều và đơn giá có sự biến động theo thị trường. 

Doanh thu được ghi nhận ngay khi bàn giao thiết bị cho khách hàng và khách hàng chấp 

nhận thanh toán. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ: tại công ty phát sinh từ các hoạt động sửa chữa, bảo trì thiết 

bị, lắp đặt hệ thống điện, camera, phần mềm và các dịch vụ kỹ thuật khác. Loại doanh 

thu này thường gắn liền với chi phí nhân công, chi phí vật tư và linh kiện thay thế, đồng 

thời có thời gian thực hiện dịch vụ khác nhau tùy theo từng hợp đồng. 

2.4.1.2. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng tài khoản 511 “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ “ và theo 

dõi doanh thu theo từng tài khoản chi tiết cấp 1 

Sử dụng tài khoản 5111 “ Doanh thu bán hàng hóa “ 

Sử dụng tài khoản 5113 “ Doanh thu cung cấp dịch vụ “ 
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Các tài khoản khác có liên quan : TK 1111; TK 1121; TK 131; TK 33311 

2.4.1.3. Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn GTGT 

Phiếu thu, giấy báo có 

2.4.1.4. Sổ sách sử dụng 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái tài khoản 511 

Sổ chi tiết tài khoản 5111 

Sổ chi tiết tài khoản 5113 

2.4.1.5. Quy trình ghi sổ 

Sau khi khách hàng tìm hiểu và đồng ý mua hàng, bộ phận kinh doanh tiếp nhận và xác 

nhận đơn đặt hàng. Đơn hàng có thể thể hiện dưới dạng hợp đồng, đơn đặt hàng hoặc 

thỏa thuận mua bán giữa hai bên. Căn cứ vào đơn hàng đã được duyệt, bộ phận kho tiến 

hành xuất hàng và giao cho khách. 

Việc giao nhận đảm bảo đúng số lượng, chủng loại, thời gian và có đầy đủ chứng từ xác 

nhận. Sau khi giao hàng xong, kế toán bán hàng thực hiện lập hóa đơn giá trị gia tăng . 

Kế toán sử dụng phần mềm VIN-HOA DON để nhập thông tin như khách hàng, hàng 

hóa, số lượng, đơn giá và thuế. 

Khi đã kiểm tra chính xác, kế toán tiến hành ký số và phát hành hóa đơn điện tử. 

Hóa đơn sau đó được gửi cho khách qua email hoặc hệ thống tra cứu theo đúng quy định. 

Quy trình này giúp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đầy đủ và đúng thời điểm. 

Đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về kế toán và thuế. 

❖ Doanh thu bán hàng 

Nghiệp vụ minh họa 1: Ngày 25/02/2025, xuất hóa đơn GTGT số 7, ký hiệu 1C25TDL 

bán hàng cho trường tiểu học Lê Lai. Hàng hóa gồm: 

Loa Microlab B27 ( 9 cái ) 

Gía trị chưa thuế GTGT: 5.072.760 đồng ; Thuế GTGT(%): 507.240 đồng 
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Tổng tiền thanh toán: 5.580.000 

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

Bước 1: Truy cập vào https://hddt.vin-hoadon.com/account/login 

Bước 2: Đăng nhập ( phụ lục 3 ) 

Bước 3: Tạo hóa đơn  

Bước 4: Điền các thông tin trên hóa đơn ( phụ lục 4 ) 

➢ Hóa đơn GTGT số 7 

https://hddt.vin-hoadon.com/account/login
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Hình 2.3. Hóa đơn GTGT số 7 
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- Sau khi giao hàng hóa cho khách hàng chấp nhận thanh toán và thanh toán ngay. Dựa 

vào hóa đơn GTGT kế toán hạch toán nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán. Kế 

toán sử dụng tài khoản 5111 để hạch toán doanh thu bán hàng hóa và các tài khoản liên 

quan khác như: 131, 1121, 33311. 

• Kế toán dựa vào hóa đơn số 7 hạch toán nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm. Vào phần 

mềm Kế toán Smart Pro chọn: 

• Bước 1: Vào phân hệ “ Nhập phát sinh ”➔ “01. Nhập phát sinh” 

 

Hình 2.4. Giao diện hạch toán nghiệp vụ phát sinh 

• Bước 2: Điền “HDBR” rồi nhấn Enter → Tích vào và điền Nợ TK 131; Có TK 5111  

➔ Kế toán nhập những thông tin trên hóa đơn vào phần mềm (số chứng từ, ngày ghi sổ, 

tên khách hàng, diễn giải, số lượng, đơn giá, thuế GTGT đầu ra,...)  
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Hình 2.5. Giao diện chứng từ bán ra 

 

Hình 2.6. Giao diện nhập hóa đơn GTGT số 7 trên phần mềm 

• Bước 3: Chọn lưu để lưu nghiệp vụ 

• Lưu ý: Mỗi sản phẩm có một mã riêng, chúng ta tiến hành hạch toán chi tiết từng sản 

phẩm vào phần mềm. 
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➢ Phiếu thu 

 

Hình 2.7. Giấy báo có hóa đơn GTGT số 7 

➢ Sổ phụ tiền gửi 

 

Hình 2.8. Trích sổ phụ ngân hàng ngày 27/02/2025 

Nghiệp vụ minh họa 2: Ngày 21/11/2025, xuất hóa đơn GTGT số 29, ký hiệu 1C25TDL 

bán hàng cho Trường Tiểu học Trần Quang Diệu.Hàng hóa gồm: 

Smart Tivi TCL 4K 55 inch 55P638 ( 1 cái ) 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỂM SÁNG VIỆT

Địa chỉ: 251 Trần Đại Nghĩa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Họ và tên người nộp tiền: Nợ:

Địa chỉ: Có: 131

Lý do nộp:

Số tiền: VND

Kèm theo:

Mẫu số 01 - TT

(Ban hành theo Thông tư số:

133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016

Hóa đơn GTGT số 7

5.580.000           

87 Ngũ Hành Sơn , Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

GIẤY BÁO CÓ

Số:    7

        

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LAI

Bán hàng Loa Microlab B27

Bằng chữ:

của Bộ trưởng BTC)

Ngày 25 tháng 02 năm 2025

1121

Năm triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng 

NGƯỜI LẬP

Ngày 25 tháng 02 năm 2025

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Năm triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng 

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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Máy ĐHKK Samsung AR09TYHQASiNSV ( 2 bộ ) 

Giá trị chưa thuế GTGT: 27.296.296 đồng ; Thuế GTGT (8%): 2.183.704 đồng  

Tổng tiền thanh toán: 29.480.000 đồng 

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

- Công ty vào phần mềm vin để tạo hóa đơn, các bước tạo hóa đơn tương tự như hóa đơn 

GTGT số 7. ( phụ lục 5 ) 

➢ Hóa đơn GTGT số 29 
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Hình 2.9. Hóa đơn GTGT số 29 
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Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 29, kế toán tiến hành hạch toán doanh thu bán hàng và 

các tài khoản liên quan khác như:131, 1121, 33311 

Quy trình nhập liệu tương tự với quy trình nhập của hóa đơn GTGT số 7 

 

Hình 2.10. Giao diện nhập hóa đơn GTGT số 29 trên phần mềm 

➢ Giấy báo có 

 

Hình 2.11. Giấy báo có hóa đơn GTGT số 29 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỂM SÁNG VIỆT

Địa chỉ: 251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Họ và tên người nộp tiền: Nợ:

Địa chỉ: Có: 131

Lý do nộp:

Số tiền: VND

Kèm theo:

Mẫu số 01 - TT

(Ban hành theo Thông tư số:

133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016

Hóa đơn GTGT số 29

29.480.000         

Số 04 Trần Hoành, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

GIẤY BÁO CÓ

Số:    29

        

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUANG DIỆU

Bán hàng theo hóa đơn số 29

Bằng chữ:

của Bộ trưởng BTC)

Ngày 21 tháng 11 năm 2025

1121

Hai mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng

NGƯỜI LẬP

Ngày 21 tháng 11 năm 2025

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Hai mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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➢ Sổ phụ tiền gửi 

 

Hình 2.12. Trích sổ phụ ngân hàng ngày 28/11/2025 

❖ Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Nghiệp vụ minh họa 3: Ngày 24/10/2025, xuất hóa đơn GTGT số 24, ký hiệu 1C25TDL 

cung cấp dịch vụ cho Trường Tiểu học Lê Lai. 

Sửa chữa hệ thống điện phòng học theo hợp đồng số: 15/10/25 DSV HĐKT kí ngày 15 

tháng 10 năm 2025 

Giá trị chưa thuế GTGT: 41.666.667 đồng; Thuế GTGT (8%): 3.333.333 đồng  

Tổng tiền thanh toán: 45.000.000 đồng 

- Công ty vào phần mềm vin để tạo hóa đơn, các bước tạo hóa đơn tương tự như tài 

khoản 5111“ Doanh thu bán hàng hóa “ ( phụ lục 6 ) 

➢ Hóa đơn GTGT số 24 



 

59 

 

Hình 2.13. Hóa đơn GTGT số 24 
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Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 24, kế toán tiến hành hạch toán doanh thu cung cấp dịch 

vụ và các tài khoản liên quan khác như:131, 1121, 33311 

Quy trình nhập liệu tương tự với quy trình nhập của tài khoản 5111 

 

Hình 2.14. Giao diện nhập hóa đơn GTGT số 24 trên phần mềm 

➢ Giấy báo có 
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Hình 2.15. Giấy báo có hóa đơn GTGT số 24 

➢ Sổ phụ ngân hàng 

 

Hình 2.16. Trích sổ phụ ngân hàng ngày 30/10/2025 

Phần mềm sẽ tự động cập nhật thông tin vào sổ Nhật ký chung, sổ cái TK 511, Sổ chi 

tiết TK 5111, sổ chi tiết TK 5113. 

Muốn xem sổ nhật ký chung trên phần mềm ta thực hiện các thao tác sau: Vào “ Sổ kế 

toán” sau đó chọn “ Sổ nhật ký chung ”.( phụ lục 7,8 ) 

 Sổ nhật ký chung 

Đơn vị: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỂM SÁNG VIỆT

Địa chỉ: 251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Họ và tên người nộp tiền: Nợ:

Địa chỉ: Có: 131

Lý do nộp:

Số tiền: VND

Kèm theo:

Mẫu số 01 - TT

(Ban hành theo Thông tư số:

133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016

Hóa đơn GTGT số 24

45.000.000         

87 Ngũ Hành Sơn , Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

GIẤY BÁO CÓ

Số:    24

        

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LAI

Sửa chữa hệ thống điện phòng học theo hợp đồng số : 15/10/25 DSV HĐKT kí ngày 15 tháng 10 năm 2025

Bằng chữ:

của Bộ trưởng BTC)

Ngày 24 tháng 10 năm 2025

1121

Bốn mươi lăm triệu đồng

NGƯỜI LẬP

Ngày 24 tháng 10 năm 2025

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Bốn mươi lăm triệu đồng

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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Bảng 2.1. Sổ nhật ký chung CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT Mẫu số: S03A-DNN

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0402039504 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Chứng từ Phát sinh trong kỳ (Vnd)

Số hiệu Ngày Nợ Có

... ... ... ... ... ... ...

25/02/2025 HDBR.7 25/02/25 Bán hàng Loa Microlab B27 5.580.000 5.580.000

    Phải thu của khách hàng 131 5.580.000

    Doanh thu bán hàng hóa 5111 5.072.760

    Thuế GTGT đầu ra 33311 507.240

... ... ... ... ... ... ...

27/02/2025 CTNH.000021/01 27/02/25 Trường TH Lê Lai thanh toán 5.580.000 5.580.000

    Sacombank 1121_SCB 5.580.000

    Phải thu của khách hàng 131 5.580.000

... ... ... ... ... ... ...

24/10/2025 HDBR.24 24/10/25

Sửa chữa hệ thống điện  phòng học theo hợp 

đồng số: 15/10/25 DSV - HĐKT kí ngày 15 

tháng 10 năm 2025 Ngày: 24/10/2025

45.000.000 45.000.000

    Phải thu của khách hàng 131 45.000.000

    Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 41.666.667

    Thuế GTGT đầu ra 33311 3.333.333

... ... ... ... ... ... ...

30/10/2025 CTNH.000119/01 30/10/25 Trường TH Lê Lai thanh toán 45.000.000 45.000.000

    Sacombank 1121_SCB 45.000.000

    Phải thu của khách hàng 131 45.000.000

... ... ... ... ... ... ...

21/11/2025 HDBR.29 21/11/25
Smart Tivi TCL 4K 55 inch 55P638 Ngày: 

21/11/2025
29.480.000 29.480.000

    Phải thu của khách hàng 131 29.480.000

    Doanh thu bán hàng hóa 5111 27.296.296

    Thuế GTGT đầu ra 33311 2.183.704

... ... ... ... ... ... ...

28/11/2025 CTNH.000141/01 28/11/25 Trường TH Trần Quang Diệu thanh toán 29.480.000 29.480.000

    Sacombank 1121_SCB 29.480.000

    Phải thu của khách hàng 131 29.480.000

... ... ... ... ... ... ...

31/12/2025 KC.01 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 1.345.619.550 1.345.619.550

    Doanh thu bán hàng hóa 5111 1.345.619.550

    Xác định kết quả kinh doanh 911 1.345.619.550

31/12/2025 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 434.464.832 434.464.832

    Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 434.464.832

    Xác định kết quả kinh doanh 911 434.464.832

... ... ... ... ... ... ...

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

nay
4212 135.835.083

    Xác định kết quả kinh doanh 911 135.835.083

Tổng cộng 12.655.951.104 12.655.951.104

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

LƯU THANH HUY

Ngày

Ghi

Sổ

Diễn giải

Số hiệu

TK

ĐƯ
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Muốn xem sổ cái trên phần mềm ta thực hiện các thao tác sau: Vào “ Sổ kế toán ” chọn 

“ Sổ cái tài khoản ” sau đó điền “511” kích chọn “In” ( phụ lục 9,10 ) 

 Sổ cái TK 511 

 

Bảng 2.2. Sổ cái TK 511 

Để mở sổ chi tiết tài khoản 5111 trên phần mềm ta thực hiện các thao tác sau: Vào “ Sổ 

kế toán ” nhấn chọn “ Sổ chi tiết tài khoản ” sau đó điền “5111” ( phụ lục 11,12 ) 

 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT Mẫu số S03b-DNN

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0402039504 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

16/01/25 HDBR.2 16/01/25

Doanh thu bán hàng vụ TM Mạch chính vi tính Gigabyte H610M H V2

DDR4 Ngày: 16/01/2025 - CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ

THỊ ĐÀ NẴNG

1111 1.818.182

... ... ... ... ... ... ...

25/02/25 HDBR.7 25/02/25 Bán hàng Loa Microlab B27 131 5.072.760

... ... ... ... ... ... ...

24/10/25 HDBR.24 24/10/25
Sửa chữa hệ thống điện phòng học theo hợp đồng số: 15/10/25 DSV -

HĐKT kí ngày 15 tháng 10 năm 2025 Ngày: 24/10/2025
131 41.666.667

... ... ... ... ... ... ...

21/11/25 HDBR.29 21/11/25 Smart Tivi TCL 4K 55 inch 55P638 Ngày: 21/11/2025 131 27.296.296

02/12/25 HDBR.30 02/12/25 Sửa nguồn máy in Ngày: 02/12/2025 131 1.666.668

02/12/25 HDBR.30 02/12/25
Trống (Linh kiện cho máy in vi tính), nhãn hiệu Gantech, loại

48A/CF244, màu OEM Ngày: 02/12/2025
131 8.342.592

... ... ... ... ... ... ...

30/12/25 HDBR.54 30/12/25
Vỏ máy tính, nhãn hiệu ROSI, model: BC2W, có cổng USB và Audio,

không nguồn, không quạt. Hàng mới 100% HĐ số: 54
131 32.407.409

31/12/25 KC.01 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 1.345.619.550

31/12/25 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 911 434.464.832

CỘNG PHÁT SINH 1.780.084.382 1.780.084.382

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 1.780.084.382 1.780.084.382

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

LƯU THANH HUY
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 Sổ chi tiết TK 5111 

 

 

Bảng 2.3. Sổ chi tiết TK 5111 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0402039504

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 5111-Doanh thu bán hàng hóa

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

16/01/25 HDBR.1 16/01/25

Doanh thu bán hàng vụ TM Chuột máy tính 

Dell Kit-Dell Optical Mouse MS116 Ngày: 

16/01/2025 - TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LAI 1111 763.637

... ... ... ... ... ... ...

25/02/25 HDBR.7 25/02/25 Bán hàng Loa Microlab B27 131 5.072.760

26/02/25 HDBR.8 26/02/25

Bán hàng MÁY QUÉT ẢNH HOẶC TÀI LIỆU 

HP PRO 3000 S4-6FW07a 131 14.545.455

... ... ... ... ... ... ...

21/11/25 HDBR.29 21/11/25

Smart Tivi TCL 4K 55 inch 55P638 Ngày: 

21/11/2025 131 9.148.148

21/11/25 HDBR.29 21/11/25

Máy ĐHKK Samsung AR09TYHQASiNSV 

Ngày: 21/11/2025 131 18.148.148

... ... ... ... ... ... ...

30/12/25 HDBR.54 30/12/25

Nguồn Máy Vi Tính CM NEX PN700 ELITE 

HĐ số: 54 131 1.064.815

30/12/25 HDBR.54 30/12/25

Vỏ máy tính, nhãn hiệu ROSI, model: BC2W, 

có cổng USB và Audio, không nguồn, không 

quạt. Hàng mới 100% HĐ số: 54 131 601.852

30/12/25 HDBR.54 30/12/25

Cáp dữ liệu Video HDMI 1.4 truyền âm thanh 

hình ảnh 10M Ugreen 10110 HĐ số: 54 131 379.630

30/12/25 HDBR.54 30/12/25 Tivi LG 65UA7350PSB HĐ số: 54 131 16.481.481

31/12/25 KC.01 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 911 1.345.619.550

Cộng phát sinh 1.345.619.550 1.345.619.550

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

'

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

' LƯU THANH HUY

Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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Tương tự như TK 5111 để mở sổ chi tiết TK 5113 nhấn chọn “ Sổ chi tiết tài khoản ” 

sau đó điền “5113”. ( phụ lục 13,14 ) 

 Sổ chi tiết TK 5113 

 

Bảng 2.4. Sổ chi tiết TK 5113 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0402039504

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 5113-Doanh thu cung cấp dịch vụ

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

16/01/25 HDBR.1 16/01/25

Doanh thu bán hàng vụ TM Sửa main bo máy 

tính Ngày: 16/01/2025 - TRƯỜNG TIỂU HỌC 

LÊ LAI 1111 1.111.112

16/01/25 HDBR.1 16/01/25

Doanh thu bán hàng vụ TM Sửa thiết bị âm 

thanh Ngày: 16/01/2025 - TRƯỜNG TIỂU HỌC 

LÊ LAI 1111 1.648.148

... ... ... ... ... ... ...

24/10/25 HDBR.24 24/10/25

Sửa chữa hệ thống điện  phòng học theo hợp 

đồng số: 15/10/25 DSV - HĐKT kí ngày 15 

tháng 10 năm 2025 Ngày: 24/10/2025 131 41.666.667

24/10/25 HDBR.27 24/10/25 Sửa  bo máy in canon Ngày: 24/10/2025 131 1.296.296

... ... ... ... ... ... ...

03/12/25 HDBR.31 03/12/25 Sửa chữa nâng cấp máy tính Ngày: 03/12/2025 131 12.703.712

03/12/25 HDBR.31 03/12/25 Sửa  bo mạch máy chiếu Ngày: 03/12/2025 131 5.509.259

04/12/25 HDBR.32 04/12/25 nhân công  lắp đặt sửa chữa Ngày: 04/12/2025 131 5.092.593

04/12/25 HDBR.32 04/12/25

Sửa chữa bo nguồn tivi phòng học Ngày: 

04/12/2025 131 4.629.630

31/12/25 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 911 434.464.832

Cộng phát sinh 434.464.832 434.464.832

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

'

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

' LƯU THANH HUY

Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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2.4.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

Trong năm 2025, công ty không phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến các khoản giảm 

trừ doanh thu. 

2.4.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

2.4.3.1. Nội dung 

Doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty chủ yếu phát sinh từ lãi tiền gửi ngân hàng. 

Tuy nhiên, do số dư tiền gửi không lớn nên khoản thu này có giá trị thấp. Vì vậy, doanh 

thu từ hoạt động tài chính chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu của công ty và 

không phải là nguồn thu chủ yếu. 

2.4.3.2. Tài khoản sử dụng 

TK 515- “ Doanh thu hoạt dộng tài chính” 

2.4.3.3. Chứng từ sử dụng 

Giấy báo có 

Sổ phụ ngân hàng 

2.4.3.4. Sổ sách sử dụng 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 515 

Sổ chi tiết TK 515 

2.4.3.5. Quy trình ghi sổ 

Cuối tháng kế toán sẽ nhận sổ phụ kiêm giấy báo nợ - giấy báo có từ ngân hàng về để 

tiến hành nhập liệu vào phần mềm. 

 

 

 

 

  

 Sơ đồ 2.5. Quy trình hạch toán doanh thu hoạt động tài chính 

Chứng từ kế toán 

- Sổ phụ 

- Giấy báo có 

Phần mềm kế 

toán Smart Pro 

Sổ nhật ký chung 

Nợ TK 1121 

 Có TK 515 

Sổ cái TK 515 
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Nghiệp vụ minh họa 4: Ngày 31/12/2025 Công ty nhận được sổ phụ của ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Đà Nẵng  trong đó có phát sinh 

về lãi tiền gửi tài khoản ngân hàng với số tiền 15.816 đồng. 

➢ Sổ phụ tiền gửi 

 

Hình 2.17. Trích sổ phụ ngân hàng ngày 31/12/2025 

- Căn cứ vào sổ phụ nhận được từ Ngân hàng, kế toán tiến hành nhập liệu vào phần mềm 

kế toán Smart Pro. 

Bước 1: Chọn loại chứng từ: Chứng từ ngân hàng ( phụ lục 15 ) 

Bước 2: Nhập liệu những thông tin trên sao kê ( ngày tháng, diễn giải, số tiền,...) 
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Hình 2.18. Giao diện nhập lãi tiền gửi trên phần mềm 

Bước 3: Chọn lưu để lưu nghiệp vụ. 

- Sau khi nhập liệu vào phần mềm dữ liệu sẽ tự động cập nhật vào sổ nhật ký chung, sổ 

cái TK 515 và sổ chi tiết TK 515 

 Sổ nhật ký chung 
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Bảng 2.5. Sổ nhật ký chung 

 

 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT Mẫu số: S03A-DNN

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0402039504 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Chứng từ Phát sinh trong kỳ (Vnd)

Số hiệu Ngày Nợ Có

01/01/2025 PKT.000001/01 01/01/25 Kết chuyển lãi lỗ đầu năm 35.592.502 35.592.502

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

trước
4211 35.592.502

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

nay
4212 35.592.502

... ... ... ... ... ... ...

24/03/2025 CTNH.000034/01 24/03/25 Rút tiền CKN 10.000.000 10.000.000

    Tiền Việt Nam 1111 10.000.000

    Sacombank 1121_SCB 10.000.000

... ... ... ... ... ... ...

31/12/2025 CTNH.000192/01 31/12/25 Lãi 15.816 15.816

    Sacombank 1121_SCB 15.816

    Doanh thu hoạt động tài chính 515 15.816

... ... ... ... ... ... ...

31/12/2025 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 62.979 62.979

    Doanh thu hoạt động tài chính 515 62.979

    Xác định kết quả kinh doanh 911 62.979

... ... ... ... ... ... ...

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

nay
4212 135.835.083

    Xác định kết quả kinh doanh 911 135.835.083

Tổng cộng 12.655.951.104 12.655.951.104

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

LƯU THANH HUY

Ngày

Ghi

Sổ

Diễn giải

Số hiệu

TK

ĐƯ
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 Sổ cái TK 515 

 

Bảng 2.6. Sổ cái TK 515 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT Mẫu số S03b-DNN

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0402039504 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :515 - Doanh thu hoạt động tài chính

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

31/01/25 CTNH.000015/01 31/01/25 Lãi TK 1121_SCB 3.177

01/03/25 CTNH.000023/01 01/03/25 Chi lãi tiền gửi 1121_SCB 1.013

31/03/25 CTNH.000038/01 31/03/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 1.070

30/04/25 CTNH.000056/01 30/04/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 10.859

31/05/25 CTNH.000071/01 31/05/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 8.952

30/06/25 CTNH.000092/01 30/06/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 10.619

31/07/25 CTNH.000096/01 31/07/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 5.282

31/08/25 CTNH.000105/01 31/08/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 1.266

30/09/25 CTNH.000111/01 30/09/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 221

31/10/25 CTNH.000120/01 31/10/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 361

30/11/25 CTNH.000142/01 30/11/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 4.343

31/12/25 CTNH.000192/01 31/12/25 Lãi 1121_SCB 15.816

31/12/25 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 62.979

CỘNG PHÁT SINH 62.979 62.979

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 62.979 62.979

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

LƯU THANH HUY



 

72 

 

 Sổ chi tiết TK 515 

 

Bảng 2.7.  Sổ chi tiết TK 515 

2.4.4. Kế toán thu nhập khác 

Trong năm 2025, công ty không phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến các khoản thu 

nhập khác 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0402039504

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 515-Doanh thu hoạt động tài chính

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

31/01/25 CTNH.000015/01 31/01/25 Lãi TK 1121_SCB 3.177

01/03/25 CTNH.000023/01 01/03/25 Chi lãi tiền gửi 1121_SCB 1.013

31/03/25 CTNH.000038/01 31/03/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 1.070

30/04/25 CTNH.000056/01 30/04/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 10.859

31/05/25 CTNH.000071/01 31/05/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 8.952

30/06/25 CTNH.000092/01 30/06/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 10.619

31/07/25 CTNH.000096/01 31/07/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 5.282

31/08/25 CTNH.000105/01 31/08/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 1.266

30/09/25 CTNH.000111/01 30/09/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 221

31/10/25 CTNH.000120/01 31/10/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 361

30/11/25 CTNH.000142/01 30/11/25 Lãi tiền gửi 1121_SCB 4.343

31/12/25 CTNH.000192/01 31/12/25 Lãi 1121_SCB 15.816

31/12/25 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 911 62.979

Cộng phát sinh 62.979 62.979

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

'

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

' LƯU THANH HUY

Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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2.4.5. Kế toán giá vốn hàng bán 

2.4.5.1.  Nội dung 

Công ty quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và sử dụng 

Phương pháp bình quân gia quyền tại thời điểm xuất kho ( thời điểm được tính đến cuối 

ngày ghi sổ) để xác định giá xuất kho hàng hóa. Theo phương pháp này sau mỗi lần nhập 

hàng phần mềm sẽ tự động tính và chạy lại giá xuất kho. Phương pháp này giúp ổn định 

giá vốn trước sự biến động giá từ các nhà cung cấp linh kiện. 

2.4.5.2.Tài khoản sử dụng 

TK 632- “ Gía vốn hàng bán”. 

2.4.5.3. Chứng từ sử dụng  

Phiếu xuất kho 

Các chứng từ có liên quan khác 

2.4.5.4. Sổ sách sử dụng 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 632 

Sổ chi tiết TK 632 

2.4.5.5. Quy trình ghi sổ 

Căn cứ theo hóa đơn GTGT được lập, kế toán tiến hành xuất phiếu xuất kho theo hóa 

đơn GTGT đã được hạch toán vào phần mềm. Phần mềm sẽ tự động cập nhật đơn giá 

lên sổ. Phiếu xuất kho được lập dựa trên cơ sở hóa đơn GTGT đã được nhập. 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.6. Quy trình hạch toán giá vốn 

Chứng từ kế toán 

- Phiếu xuất kho 

Phần mềm kế 

toán Smart Pro 

Sổ nhật ký chung 

Nợ TK 632 

 Có TK 1561 

Sổ cái TK 632 
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Hằng ngày kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán ghi chép các nghiệp vụ giá vốn 

hàng bán phát sinh vào phần mềm kế toán Smart Pro. Sau khi ghi chép các nghiệp vụ sẽ 

tự động cập nhật lên sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản 632. Kế toán tiến hành in và rà 

soát sổ sách nhằm đối chiếu, kiểm tra và kịp thời phát hiện, điều chỉnh sai sót. 

➢ Quy trình ghi sổ giá vốn hàng bán 

Theo nghiệp vụ minh họa 1,2 ta nhập liệu doanh thu vào phần mềm xong, để thực hiện 

xuất kho giá vốn hàng bán bấm vào E. Xử lý cuối tháng => Xử lý đơn giá xuất kho => 

chọn mục 03. Bình quân theo ngày 

 

Hình 2.19. Màn hình xử lý đơn giá xuất kho 

Sau đó chọn xuất kho giá vốn cho các hóa đơn bán hàng trong tháng 2, 11 và nhấn xử lý 

phần mềm sẽ tự động cập nhật giá vốn của mặt hàng đã bán ra trong tháng. 
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Hình 2.20. Màn hình xuất kho giá vốn hàng bán ra trong tháng 

- Kế toán sử dụng tài khoản 632 để hạch toán giá vốn hàng bán và các tải khoản liên 

quan khác như: 1561,… 

➢ Phiếu xuất kho 

 

Hình 2.21. Phiếu xuất kho theo hóa đơn GTGT số 7 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT Mẫu số : 02 - TT

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam(Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

MST : 0402039504 Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO Số  :  7

Ngày 25 tháng 2 năm 2025 Nợ : 632

Người nhận hàng : TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LAI Có : 1561

Theo hóa đơn số : 7 Ngày : 25/02/25

Xuất tại kho : TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LAI

Lý do xuất : Xuất kho theo HĐ số : 7,25/02/25

STT Tên vật tư hàng hóa 
Mã

VTHH
ĐVT

Số

 lượng

Đơn 

giá

Thành 

tiền
Ghi chú

1 Loa Microlab B27 HH00292 Cái 9,00 272.727 2.454.545

Tiền hàng 2.454.545

  Số chứng từ gốc kèm theo : 

                     Ngày 25 tháng 2 năm 2025

     Người lập phiếu                          Người nhận hàng                        Thủ kho                          Kế toán trưởng

             (Ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                       (Ký, họ tên)                                          (Ký,họ tên)
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Hình 2.22. Phiếu xuất kho theo hóa đơn số 29 

- Hằng ngày kế toán căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán ghi chép các nghiệp vụ giá vốn 

hàng bán phát sinh vào phần mềm kế toán SmartPro.  

→ Sau khi ghi chép các nghiệp vụ sẽ tự động cập nhật vào Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái 

TK 632 và sổ chi tiết TK 632 . Kế toán thực hiện in và xem sổ sách để đối chiếu kiểm 

tra. 

 Sổ nhật ký chung 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT Mẫu số : 02 - TT

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

PHIẾU XUẤT KHO Số  :  29

Ngày 21 tháng 11 năm 2025 Nợ : 632

Người nhận hàng : TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUANG DIỆU Có : 1561

Theo hóa đơn số : 29 Ngày : 21/11/25

Xuất tại kho : TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUANG DIỆU

Lý do xuất : Xuất kho theo HĐ số : 29,21/11/25

STT Tên vật tư hàng hóa 
Mã

VTHH
ĐVT

Số

 lượng

Đơn 

giá

Thành 

tiền
Ghi chú

1  Smart Tivi TCL 4K 55 inch 55P638 TIVI55P6 cái 1,00 6.610.000 6.610.000

2  Máy ĐHKK Samsung AR09TYHQASiNSV DHO9 bộ 2,00 5.727.273 11.454.546

Tiền hàng 18.064.546

  Số chứng từ gốc kèm theo : 

                     Ngày 21 tháng 11 năm 2025

     Người lập phiếu                          Người nhận hàng                        Thủ kho                          Kế toán trưởng

             (Ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên)                                       (Ký, họ tên)                                          (Ký,họ tên)
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Bảng 2.8.  Sổ nhật ký chung 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT Mẫu số: S03A-DNN

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0402039504 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Chứng từ Phát sinh trong kỳ (Vnd)

Số hiệu Ngày Nợ Có

... ... ... ... ... ... ...

25/02/2025 PNK.880 25/02/25
Nhập kho MÁY QUÉT ẢNH HOẶC TÀI 

LIỆU HP PRO 3000 S4-6FW07a
8.850.000 8.850.000

    Hàng hóa 1561 8.045.455

    Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, 

dịch vụ
1331 804.545

    Tiền Việt Nam 1111 8.850.000

25/02/2025 PXK.7 25/02/25 Xuất kho theo HĐ số : 7,25/02/25 2.454.545 2.454.545

    Giá vốn hàng bán 632 2.454.545

    Hàng hóa 1561 2.454.545

... ... ... ... ... ... ...

21/11/2025 PXK.29 21/11/25 Xuất kho theo HĐ số : 29,21/11/25 18.064.546 18.064.546

    Giá vốn hàng bán 632 18.064.546

    Hàng hóa 1561 18.064.546

... ... ... ... ... ... ...

31/12/2025 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 746.007.244 746.007.244

    Xác định kết quả kinh doanh 911 746.007.244

    Giá vốn hàng bán 632 746.007.244

31/12/2025 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 635 30.800 30.800

    Xác định kết quả kinh doanh 911 30.800

    Chi phí tài chính 635 30.800

31/12/2025 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 1.169.944.400 1.169.944.400

    Xác định kết quả kinh doanh 911 1.169.944.400

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1.169.944.400

31/12/2025 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 135.835.083 135.835.083

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

nay
4212 135.835.083

    Xác định kết quả kinh doanh 911 135.835.083

Tổng cộng 12.655.951.104 12.655.951.104

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

LƯU THANH HUY

Ngày

Ghi

Sổ

Diễn giải

Số 

hiệu

TK
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 Sổ cái TK 632 

 

Bảng 2.9. Sổ cái TK 632 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT Mẫu số S03b-DNN

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0402039504 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :632 - Giá vốn hàng bán

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

16/01/25 PXK.2 16/01/25 Xuất kho theo HĐ số : 2,16/01/25 1561 1.454.545

16/01/25 PXK.1 16/01/25 Xuất kho theo HĐ số : 1,16/01/25 1561 1.511.662

21/01/25 PXK.4 21/01/25 Xuất kho theo HĐ số : 4,21/01/25 1561 15.008.045

21/01/25 PXK.5 21/01/25 Xuất kho theo HĐ số : 5,21/01/25 1561 21.467.057

25/02/25 PXK.7 25/02/25 Xuất kho theo HĐ số : 7,25/02/25 1561 2.454.545

26/02/25 PXK.8 26/02/25 Xuất kho theo HĐ số : 8,26/02/25 1561 8.045.455

... ... ... ... ... ... ...

21/11/25 PXK.29 21/11/25 Xuất kho theo HĐ số : 29,21/11/25 1561 18.064.546

02/12/25 PXK.30 02/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 30,02/12/25 1561 4.397.120

... ... ... ... ... ... ...

30/12/25 PXK.54 30/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 54,30/12/25 1561 24.844.100

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 746.007.244

CỘNG PHÁT SINH 746.007.244 746.007.244

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 746.007.244 746.007.244

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

LƯU THANH HUY
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 Sổ chi tiết TK 632 

 

Bảng 2.10.  Sổ chi tiết TK 632 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0402039504

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 632-Giá vốn hàng bán

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

... ... ... ... ... ... ...

25/02/25 PXK.7 25/02/25 Xuất kho theo HĐ số : 7,25/02/25 1561 2.454.545

26/02/25 PXK.8 26/02/25 Xuất kho theo HĐ số : 8,26/02/25 1561 8.045.455

... ... ... ... ... ... ...

21/11/25 PXK.29 21/11/25 Xuất kho theo HĐ số : 29,21/11/25 1561 6.610.000

21/11/25 PXK.29 21/11/25 Xuất kho theo HĐ số : 29,21/11/25 1561 11.454.546

02/12/25 PXK.30 02/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 30,02/12/25 1561 758.939

02/12/25 PXK.30 02/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 30,02/12/25 1561 420.000

02/12/25 PXK.30 02/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 30,02/12/25 1561 60.000

02/12/25 PXK.30 02/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 30,02/12/25 1561 526.177

02/12/25 PXK.30 02/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 30,02/12/25 1561 72.727

02/12/25 PXK.30 02/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 30,02/12/25 1561 8.182

02/12/25 PXK.30 02/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 30,02/12/25 1561 318.182

02/12/25 PXK.30 02/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 30,02/12/25 1561 82.912

02/12/25 PXK.30 02/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 30,02/12/25 1561 45.455

02/12/25 PXK.30 02/12/25 Xuất kho theo HĐ số : 30,02/12/25 1561 2.104.546

... ... ... ... ... ... ...

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 911 746.007.244

Cộng phát sinh 746.007.244 746.007.244

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

'

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

' LƯU THANH HUY

Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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❖ Kế toán giá vốn cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Điểm Sáng Việt 

Giá vốn cung cấp dịch vụ chủ yếu là chi phí nhân công, doanh thu cung cấp dịch vụ phát 

sinh không thường xuyên mà lương của nhân viên thì chấm công theo ngày công. Kế 

toán công ty không xác định được cụ thể chi phí nhân công cho việc bảo dưỡng, sửa 

chữa, nên đưa thẳng vào TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

2.4.6. Kế toán chi phí tài chính 

2.4.6.1.  Nội dung 

Chi phí tài chính của công ty chủ yếu là chi phí lãi hàng tháng của ngân hàng 

2.4.6.2. Tài khoản sử dụng 

TK 635- “ Chi phí tài chính ” 

2.4.6.3. Chứng từ sử dụng  

Sao kê tài khoản 

Giấy báo nợ 

Hợp đồng vay tín dụng 

2.4.6.4. Sổ sách sử dụng 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 635 - “ Chi phí tài chính ” 

Sổ chi tiết TK 635 - “ Chi phí tài chính ” 

2.4.6.5. Quy trình ghi sổ 

Nghiệp vụ minh họa 5: Ngày 30/9/2025 Công ty nhận được sổ phụ của ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Đà Nẵng  trong đó có phát sinh 

về phí chuyển khoản ngân hàng với số tiền 15.400 đồng. 

➢ Sổ phụ ngân hàng  
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Hình 2.23. Trích sổ phụ ngân hàng ngày 30/9/2025 

- Căn cứ vào sổ phụ nhận được từ Ngân hàng, kế toán tiến hành nhập liệu vào phần mềm 

kế toán Smart Pro. 

Bước 1: Chọn loại chứng từ: Chứng từ ngân hàng 

Bước 2: Nhập liệu những thông tin trên sao kê ( ngày tháng, diễn giải, số tiền,...) 
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Hình 2.24. Giao diện nhập phí chuyển khoản trên phần mềm 

Bước 3: Chọn lưu để lưu nghiệp vụ. 

- Sau khi nhập liệu vào phần mềm dữ liệu sẽ tự động cập nhật vào sổ nhật ký chung, sổ 

cái TK 635 và sổ chi tiết TK 635 

 Sổ nhật ký chung 
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Bảng 2.11. Sổ nhật ký chung 

 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT Mẫu số: S03A-DNN

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0402039504 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Chứng từ Phát sinh trong kỳ (Vnd)

Số hiệu Ngày Nợ Có

01/01/2025 PKT.000001/01 01/01/25 Kết chuyển lãi lỗ đầu năm 35.592.502 35.592.502

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

trước
4211 35.592.502

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

nay
4212 35.592.502

... ... ... ... ... ... ...

30/09/2025 CTNH.000110/01 30/09/25 Phí chuyển khoản 15.400 15.400

    Chi phí tài chính 635 15.400

    Sacombank 1121_SCB 15.400

30/09/2025 CTNH.000111/01 30/09/25 Lãi tiền gửi 221 221

    Sacombank 1121_SCB 221

    Doanh thu hoạt động tài chính 515 221

... ... ... ... ... ... ...

    Xác định kết quả kinh doanh 911 30.800

    Chi phí tài chính 635 30.800

31/12/2025 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 1.169.944.400 1.169.944.400

    Xác định kết quả kinh doanh 911 1.169.944.400

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1.169.944.400

31/12/2025 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 135.835.083 135.835.083

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

nay
4212 135.835.083

    Xác định kết quả kinh doanh 911 135.835.083

Tổng cộng 12.655.951.104 12.655.951.104

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

LƯU THANH HUY

Ngày

Ghi

Sổ

Diễn giải

Số 

hiệu

TK
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 Sổ cái TK 635 

 

Bảng 2.12. Sổ cái TK 635 

 

 Sổ chi tiết TK 635 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT Mẫu số S03b-DNN

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0402039504 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :635 - Chi phí tài chính

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

02/04/25 CTNH.000040/01 02/04/25 Phí chhuyển khoản 1121_SCB 15.400

30/09/25 CTNH.000110/01 30/09/25 Phí chuyển khoản 1121_SCB 15.400

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 635 911 30.800

CỘNG PHÁT SINH 30.800 30.800

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 30.800 30.800

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

LƯU THANH HUY
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Bảng 2.13. Sổ chi tiết TK 635 

2.4.7. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 

2.4.7.1.  Nội dung 

Chi phí quản lý kinh doanh ở công ty chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp 

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm: chi phí lương nhân viên, thuế môn bài, phí chuyển 

khoản, phí quản lý tài khoản và các chi phí mua ngoài khác... 

2.4.7.2. Tài khoản sử dụng  

Công ty sử dụng tài khoản 642- “Chi phí quản lý kinh doanh” và theo dõi chi phí theo 

từng tài khoản chi tiết cấp 2 

Sử dụng TK 6422- “Chi phí quản lý doanh nghiệp” 

2.4.7.3. Chứng từ sử dụng 

Hóa đơn GTGT 

Sổ phụ ngân hàng 

Phiếu chi 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0402039504

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 635-Chi phí tài chính

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

02/04/25 CTNH.000040/01 02/04/25 Phí chhuyển khoản 1121_SCB 15.400

30/09/25 CTNH.000110/01 30/09/25 Phí chuyển khoản 1121_SCB 15.400

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 635 911 30.800

Cộng phát sinh 30.800 30.800

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

'

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

' LƯU THANH HUY

Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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Bảng chấm công 

Bảng tính lương 

Phiếu kế toán 

Bảng tính và trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ 

2.4.7.4. Sổ sách sử dụng 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 642 

Sổ chi tiết TK 6422 

2.4.7.5. Quy trình ghi sổ 

- Hằng ngày kế toán nhận chứng từ từ các bên liên quan để tiến hành nhập liệu vào 

phần mềm. 

 

Sơ đồ 2.7. Quy trình hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 

Nghiệp vụ minh họa 6 : Ngày 20/01/2025, công ty nộp lệ phí môn bài cho nhà nước là 

2.000.000 đồng. 

➢ Sổ phụ tiền gửi 

Chứng từ kế toán 

- Hóa đơn GTGT,  

Phần mềm kế 

toán Smart Pro 

Sổ nhật ký chung 

Nợ TK 642 

 Có TK 111,112,... 

Sổ cái TK 642 

Sổ chi tiết TK 

6422 
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Hình 2.25. Trích sổ phụ ngân hàng ngày 20/1/2025 

- Căn cứ vào sổ phụ nhận được từ Ngân hàng, kế toán tiến hành nhập liệu vào phần mềm 

kế toán Smart Pro. 

Bước 1: Chọn loại chứng từ: Phiếu kế toán ( phụ lục 16 ) 

Bước 2: Nhập liệu những thông tin trên sao kê ( ngày tháng, diễn giải, số tiền,...) 
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Hình 2.26. Giao diện hạch toán phí môn bài trên phần mềm 

Bước 3: Chọn lưu để lưu nghiệp vụ. 

 

Hình 2.27. Phiếu kế toán 

Nghiệp vụ minh họa 7 : Ngày 30/12/2025 Ngân hàng Sacombank thu phí quản lý tài 

khoản với số tiền 115.500 đồng, được trừ thẳng vào tài khoản ngân hàng Sacombank của 

công ty. 

➢ Sổ phụ tiền gửi 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT

Địa chỉ :251 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0402039504

Số  :  000002/01

PHIẾU KẾ TOÁN

  Ngày 31 tháng 1 năm 2025

Số TK  ĐTPN TK  ĐTPN Diễn Giải Thành

TT Nợ Nợ Có Có Tiền

1 6422 3339 Hạch toán phí môn bài 2.000.000

Tổng cộng 2.000.000

          Ngày 31 tháng 1 năm 2025
Người lập Kế toán trưởng
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Hình 2.28. Trích sổ phụ ngân hàng ngày 30/12/2025 

- Căn cứ vào sổ phụ nhận được từ Ngân hàng, kế toán tiến hành nhập liệu vào phần mềm 

kế toán Smart Pro. 

Bước 1: Chọn loại chứng từ: Phiếu kế toán 

Bước 2: Nhập liệu những thông tin trên sao kê ( ngày tháng, diễn giải, số tiền,...) 
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Hình 2.29. Màn hình hạch toán phí quản lý tài khoản 

Bước 3: Chọn lưu để lưu nghiệp vụ. 

❖ Chi phí lương 

Nghiệp vụ minh họa 8 : Ngày 31/01/2025, Công ty chi lương tháng 01/2025 cho nhân 

viên văn phòng với số tiền 92.485.000 đồng. Công ty thanh toán bằng tiền mặt 

- Kế toán lập bảng tính và thanh toán tiền lương ở trên phần mềm EXCEL dựa trên bảng 

chấm công hằng ngày của nhân viên văn phòng trong tháng 01/2025. 

 

 

 

 

 



➢ Bảng chấm công tháng 1/2025 

 

 

Bảng 2.14. Bảng chấm công nhân viên văn phòng tháng 01/2025 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH TM &DV ĐIỂM SÁNG VIỆT

STT Họ và tên Chức vụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TC P

1 Lưu Thanh Huy NV NL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26     

2 Biện Ngọc Hoàng Lan NV NL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26     

3 Nguyễn Văn Nam NV NL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26     

4 Nguyễn Xuân Phương NV NL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26     

5 Phan Văn Khương NV NL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26     

6 Nguyễn Tấn Thịnh NV NL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26     

7 Nguyễn Văn Nhựt NV NL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26     

8 Nguyễn Văn Tĩnh NV NL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26     

9 Nguyễn Vi Khoa NV NL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26     

10 Lưu Thi Thu Hiền NV NL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26     

11 Nguyễn Anh Tuấn NV NL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26     

NL: Nghỉ lễ P: Phép thường niên CT: Công tác O: Nghỉ không lương

NB: Nghỉ bù Lễ CĐ: Nghỉ chế độ Ô: nghỉ ốm 

Ngày 31 tháng 01 năm 2025

Người lập biểu Giám Đốc 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

MST:0402039504 Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐC:251 Trần Đại Nghĩa, P Hòa Hải, Q Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

BẢNG CHẤM CÔNG

THÁNG 01 NĂM 2025
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➢ Bảng tính và thanh toán tiền lương tháng 1/2025 

 

 Bảng 2.15. Bảng tính và thanh toán tiền lương tháng 01/2025 

 

 

CÔNG TY TNHH TM &DV ĐIỂM SÁNG VIỆT

BHXH BHYT BHTN BHXH BHYT BHTN

17,5% 3,0% 1,0% 8,0% 1,5% 1,0%

1 Lưu Thanh Huy NV 4.500.000                           730.000 400.000 1.800.000 1.300.000 26 500.000 9.230.000 787.500 135.000 45.000 360.000 67.500 45.000 8.757.500                           

2 Biện Ngọc Hoàng Lan NV 4.500.000                           730.000 400.000 1.800.000 1.300.000 26 500.000 9.230.000 787.500 135.000 45.000 360.000 67.500 45.000 8.757.500                           

3 Nguyễn Văn Nam NV 4.500.000                           730.000 1.800.000 1.300.000 26 8.330.000 8.330.000                           

4 Nguyễn Xuân Phương NV 4.500.000                           730.000 1.800.000 1.300.000 26 8.330.000 8.330.000                           

5 Phan Văn Khương NV 4.500.000                           730.000 1.800.000 1.300.000 26 8.330.000 8.330.000                           

6 Nguyễn Tấn Thịnh NV 4.500.000                           730.000 1.800.000 1.300.000 26 8.330.000 8.330.000                           

7 Nguyễn Văn Nhựt NV 4.500.000                           730.000 1.800.000 1.300.000 26 8.330.000 8.330.000                           

8 Nguyễn Văn Tĩnh NV 4.500.000                           730.000 1.800.000 1.300.000 26 8.330.000 8.330.000                           

9 Nguyễn Vi Khoa NV 4.500.000                           730.000 1.800.000 1.300.000 26 8.330.000 8.330.000                           

10 Lưu Thi Thu Hiền NV 4.500.000                           730.000 1.800.000 1.300.000 26 8.330.000 8.330.000                           

11 Nguyễn Anh Tuấn NV 4.500.000                           730.000 1.800.000 1.300.000 26 8.330.000 8.330.000                           

49.500.000                         8.030.000          800.000      19.800.000     14.300.000      286          1.000.000        93.430.000     1.575.000     270.000        90.000         720.000    135.000      90.000        92.485.000                         -               

Giám đốc Đà Nẵng, ngày 31 tháng 01 năm 2025

Người lập biểu

BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MST:0402039504 Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

ĐC:251 Trần Đại Nghĩa,Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Tháng 01 năm 2025

STT Họ và tên Chức vụ  Lương cơ bản

PHỤ CẤP

Ngày công
Thưởng L13+ 

Tết
Tổng cộng

CỘNG

Trích BH trừ vào chi phí DN Trích BH trừ vào lương nhân viên

 Tiền lương thực lãnh Ký nhận
Tiền ăn ca Đồng phục Tiền xăng

Phụ cấp tiền 

ĐT
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Dựa vào bảng lương kế toán sẽ nhập liệu vào phần mềm: 

Bước 1: Chọn loại chứng từ: Phiếu kế toán 

Bước 2: Nhập liệu những thông tin trên sao kê ( ngày tháng, diễn giải, số tiền,...) 

 

Hình 2.30. Màn hình hạch toán lương tháng 1  

Bước 3: Chọn lưu để lưu nghiệp vụ. 

❖ Các khoản trích theo lương 
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Hình 2.31. Chi tiết kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTNLD 
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Dựa vào kết quả đóng BHXH  kế toán sẽ nhập liệu vào phần mềm: 

Bước 1: Chọn loại chứng từ: Phiếu kế toán 

Bước 2: Nhập liệu những thông tin trên sao kê ( ngày tháng, diễn giải, số tiền,...) 

 

Hình 2.32. Màn hình hạch toán các khoản trích theo lương 

➢ Phiếu kế toán 

 

Hình 2.33. Phiếu kế toán tháng 1/2025 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT

Địa chỉ :251 Trần Đại Nghĩa, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0402039504

Số  :  000015/01

PHIẾU KẾ TOÁN

  Ngày 21 tháng 01 năm 2025

Số TK  ĐTPN TK  ĐTPN Diễn Giải Thành

TT Nợ Nợ Có Có Tiền

1 6422 3383 Hạch toán BHXH tháng 01 2.295.000

2 6422 3384 Hạch toán BHYT tháng 01 405.000

3 6422 3385 Hạch toán BHYT tháng 01 180.000

Tổng cộng 2.880.000

          Ngày 21 tháng 01 năm 2025
Người lập Kế toán trưởng
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Sau khi nhập liệu vào phần mềm dữ liệu sẽ tự động cập nhật vào sổ nhật ký chung, sổ 

cái TK 642 và sổ chi tiết TK 6422 

 Sổ nhật ký chung 

Bảng 2.16. Sổ nhật ký chung 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT Mẫu số: S03A-DNN

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0402039504 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Chứng từ Phát sinh trong kỳ (Vnd)

Số hiệu Ngày Nợ Có

... .... ... ... ... ... ...

21/01/2025 CTNH.000205/01 21/01/25 Thanh toán BHYT tháng 1 2.880.000 2.880.000

    Bảo hiểm xã hội 3383 2.295.000

    Bảo hiểm y tế 3384 405.000

    Bảo hiểm thất nghiệp 3385 180.000

    Sacombank 1121_SCB 2.880.000

... ... ... ... ... ... ...

31/01/2025 PKT.000002/01 31/01/25 Hạch toán phí môn bài 2.000.000 2.000.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 2.000.000

    Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 3339 2.000.000

31/01/2025 PKT.000003/01 31/01/25 Hạch toán lương tháng 1 92.485.000 92.485.000

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 92.485.000

    Phải trả người lao động 334 92.485.000

... ... ... ... ... ... ...

30/12/2025 CTNH.000184/01 30/12/25 Phí QLTK 115.500 115.500

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 115.500

    Sacombank 1121_SCB 115.500

... ... ... ... ... ... ...

31/12/2025 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 1.169.944.400 1.169.944.400

    Xác định kết quả kinh doanh 911 1.169.944.400

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1.169.944.400

31/12/2025 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 135.835.083 135.835.083

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

nay
4212 135.835.083

    Xác định kết quả kinh doanh 911 135.835.083

Tổng cộng 12.655.951.104 12.655.951.104

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

LƯU THANH HUY

Ngày

Ghi

Sổ

Diễn giải

Số hiệu

TK

ĐƯ
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 Sổ cái TK 642 

 

Bảng 2.17. Sổ cái TK 642 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT Mẫu số S03b-DNN

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0402039504 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :642 - Chi phí quản lý kinh doanh

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

20/01/25 CTNH.000006/01 20/01/25 Phí in sao kê 1121_SCB 264.000

21/01/25 PKT.000015/01 21/01/25 Hạch toán BHXH tháng 1 3383 2.295.000

21/01/25 PKT.000015/01 21/01/25 Hạch toán BHYT tháng 1 3384 405.000

21/01/25 PKT.000015/01 21/01/25 Hạch toán BHTN tháng 1 3385 180.000

... ... ... ... ... ...

31/01/25 PKT.000002/01 31/01/25 Hạch toán phí môn bài 3339 2.000.000

31/01/25 PKT.000003/01 31/01/25 Hạch toán lương tháng 1 334 92.485.000

... ... ... ... ... ...

30/12/25 CTNH.000184/01 30/12/25 Phí QLTK 1121_SCB 115.500

30/12/25 CTNH.000185/01 30/12/25 Phí CK 1121_SCB 15.400

30/12/25 CTNH.000187/01 30/12/25 Phí CK 1121_SCB 15.400

31/12/25 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 1.169.944.400

CỘNG PHÁT SINH 1.169.944.400 1.169.944.400

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 1.169.944.400 1.169.944.400

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

LƯU THANH HUY
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 Sổ chi tiết TK 6422 

 

Bảng 2.18. Sổ chi tiết TK 6422 

 

2.4.8. Kế toán chi phí khác 

Trong năm 2025, công ty không phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến các khoản chi 

phí khác. 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số thuế : 0402039504

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Mã hiệu : 6422-Chi phí quản lý doanh nghiệp

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

ghi sổ Số Ngày ĐU Nợ Có

Số dư đầu kỳ

20/01/25 CTNH.000006/01 20/01/25 Phí in sao kê 1121_SCB 264.000

21/01/25 PKT.000015/01 21/01/25 Hạch toán BHXH tháng 1 3383 2.295.000

21/01/25 PKT.000015/01 21/01/25 Hạch toán BHYT tháng 1 3384 405.000

21/01/25 PKT.000015/01 21/01/25 Hạch toán BHTN tháng 1 3385 180.000

... ... ... ... ... ...

31/01/25 PKT.000002/01 31/01/25 Hạch toán phí môn bài 3339 2.000.000

31/01/25 PKT.000003/01 31/01/25 Hạch toán lương tháng 1 334 92.485.000

... ... ... ... ... ...

30/12/25 CTNH.000184/01 30/12/25 Phí QLTK 1121_SCB 115.500

30/12/25 CTNH.000185/01 30/12/25 Phí CK 1121_SCB 15.400

30/12/25 CTNH.000187/01 30/12/25 Phí CK 1121_SCB 15.400

31/12/25 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 911 1.169.944.400

Cộng phát sinh 1.169.944.400 1.169.944.400

Số dư cuối kỳ

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

'

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

' LƯU THANH HUY

Mẫu số S19-DNN

Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính
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2.4.9. Kế toán chi phí thuế TNDN 

2.4.9.1. Nội dung 

Cuối kỳ, kế toán tiến hành tổng hợp doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ để xác định 

số thuế TNDN phải nộp.  

Do trong năm 2025 Công ty kinh doanh lỗ 135.835.083 nên Công ty không phải hạch 

toán và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. 

2.4.9.2. Tài khoản sử dụng 

Công ty sử dụng TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

2.4.9.3. Chứng từ sử dụng 

Tờ phụ lục kết quả hoạt động kinh doanh (Tờ 03-1A/TNDN) 

Tờ khai Quyết toán TNDN (03/TNDN) (TT80/2021) 

2.4.9.4. Quy trình ghi sổ 

Cuối kỳ kế toán, sau khi kiểm tra dữ liệu và hoàn thành báo cáo tài chính kế toán tiến 

hành lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Sau khi kiểm tra đúng kế toán vào phần mềm HTKK đăng nhập.( phụ lục 17 ) 

Sau khi đăng nhập vào phần mềm HTKK, sau đó chọn “Thuế thu nhập Doanh nghiệp” 

và chọn “Tờ khai quyết toán TNDN (03/TNDN) (TT80/2021)” để kê khai. ( phụ lục 

18,19 ) 

Sau khi các số liệu được nhập trên HTKK chọn ghi để lưu lại thông tin đã nhập tại tờ 

khai, sau đó “Kết xuất XML” để lưu file vào máy với định dạng XML. 
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Hình 2.34. Tờ phụ lục 03-1A/TNDN 
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Hình 2.35. Tờ khai Quyết toán TNDN (03/TNDN) (TT80/2021) năm 2025 
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Hình 2.36. Tờ khai Quyết toán TNDN (03/TNDN) (TT80/2021) năm 2025 
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Hình 2.37. Tờ khai Quyết toán TNDN (03/TNDN) (TT80/2021) năm 2025 
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2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công Ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ Điểm Sáng Việt 

2.5.1. Nội dung 

Cuối năm, kế toán tiến hành kết chuyển các khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ, doanh thu hoạt động tài chính, chi phí giá vốn hàng bán, chi phí tài chính, chi phí 

quản lý doanh nghiệp sang TK 911 để xác định lãi lỗ trong quá trình hoạt động kinh 

doanh 

2.5.2. Tài khoản sử dụng 

Taì khoản 911- “Xác định kết quả kinh doanh” 

2.5.3. Chứng từ sử dụng  

Phiếu kết chuyển 

2.5.4. Sổ sách sử dụng 

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái TK 911 

Sổ chi tiết TK 911 

2.5.5. Quy trình ghi sổ 

Sau khi đã nhập đầy đủ tất cả các chứng từ và nghiệp vụ phát sinh trong năm vào phần 

mềm kế toán thực hiện kết chuyển theo từng quý với trình tự sau: 

Bước 1: Vào "E. Xử lý cuối tháng" →kích chọn "04. Kết chuyển số dư tài khoản – 

Tự động"  →"Q1" sau đó kích chọn "OK" 
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 Hình 2.38. Giao diện kết chuyển số dư cuối kỳ 

Bước 2: Chọn 1 tháng sau đó chọn tháng 12 

Bước 3: Chọn OK và phần mềm sẽ tự động kết chuyển Số dư các tài khoản sang tháng 

12 

 

Hình 2.39. Màn hình thực hiện các bút toán kết chuyển 
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Căn cứ vào các định khoản theo sơ đồ đã lập, kế toán tiến hành thực hiện các bút toán 

kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh. Cụ thể, kế toán kết chuyển toàn bộ doanh 

thu vào bên Nợ TK 911 và kết chuyển các khoản chi phí vào bên Có TK 911, sau đó 

thực hiện kết chuyển  từ TK 911 sang TK 4212 để xác định lợi nhuận sau thuế của doanh 

nghiệp. 

Sau khi hoàn tất các bút toán kết chuyển, số liệu được hệ thống phần mềm SmartPro tự 

động cập nhật vào phiếu kết chuyển, đồng thời ghi nhận vào Sổ Nhật ký chung, Sổ Cái 

TK 911 và sổ chi tiết TK 911 , đảm bảo tính chính xác và đồng bộ trong công tác kế 

toán. 

 Sổ nhật ký chung 
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Bảng 2.19. Sổ nhật ký chung 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT Mẫu số: S03A-DNN

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0402039504 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Chứng từ Phát sinh trong kỳ (Vnd)

Số hiệu Ngày Nợ Có

01/01/2025 PKT.000001/01 01/01/25 Kết chuyển lãi lỗ đầu năm 35.592.502 35.592.502

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

trước
4211 35.592.502

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

nay
4212 35.592.502

... ... ... ... ... ... ...

31/12/2025 KC.01 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 1.345.619.550 1.345.619.550

    Doanh thu bán hàng hóa 5111 1.345.619.550

    Xác định kết quả kinh doanh 911 1.345.619.550

31/12/2025 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 434.464.832 434.464.832

    Doanh thu cung cấp dịch vụ 5113 434.464.832

    Xác định kết quả kinh doanh 911 434.464.832

31/12/2025 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 62.979 62.979

    Doanh thu hoạt động tài chính 515 62.979

    Xác định kết quả kinh doanh 911 62.979

31/12/2025 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 746.007.244 746.007.244

    Xác định kết quả kinh doanh 911 746.007.244

    Giá vốn hàng bán 632 746.007.244

31/12/2025 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 635 30.800 30.800

    Xác định kết quả kinh doanh 911 30.800

    Chi phí tài chính 635 30.800

31/12/2025 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 1.169.944.400 1.169.944.400

    Xác định kết quả kinh doanh 911 1.169.944.400

    Chi phí quản lý doanh nghiệp 6422 1.169.944.400

31/12/2025 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 135.835.083 135.835.083

    Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 

nay
4212 135.835.083

    Xác định kết quả kinh doanh 911 135.835.083

Tổng cộng 12.655.951.104 12.655.951.104

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

LƯU THANH HUY

Ngày

Ghi

Sổ

Diễn giải

Số 

hiệu

TK
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 Sổ cái TK 911 

 

Bảng 2.20. Sổ cái TK 911 

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

CÔNG TY TNHH TM & DV ĐIỂM SÁNG VIỆT Mẫu số S03b-DNN

251 Trần Đại Nghĩa, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam (Ban hành theo TT số 133/2016/TT-BTC

Mã số thuế : 0402039504 ngày 26/8/2016 của Bộ Tài Chính)

SỔ CÁI

Mã hiệu :911 - Xác định kết quả kinh doanh

Từ ngày 01/01/25 đến ngày 31/12/25

Ngày Chứng từ Diễn giải TK Số tiền VND

Ghi

Sổ
Số Ngày DU Nợ Có

SỐ DƯ ĐẦU KỲ

31/12/25 KC.01 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5111 5111 1.345.619.550

31/12/25 KC.02 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 5113 5113 434.464.832

31/12/25 KC.03 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 515 515 62.979

31/12/25 KC.04 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 632 632 746.007.244

31/12/25 KC.05 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 635 635 30.800

31/12/25 KC.06 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 6422 6422 1.169.944.400

31/12/25 KC.07 31/12/25 Kết chuyển số dư tài khoản 911 sang 4212 4212 135.835.083

CỘNG PHÁT SINH 1.915.982.444 1.915.982.444

SỐ DƯ CUỐI KỲ

LŨY KẾ PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM 1.915.982.444 1.915.982.444

Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Người lập Kế toán trưởng Giám đốc

LƯU THANH HUY
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Hình 2.40. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ( Mẫu B01a-



 

112 

 

DNN)(TT133/2016/TT-BTC) 

CHƯƠNG 3. NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ 

TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỂM SÁNG VIỆT 

3.1. Nhận xét công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

tại công ty 

3.1.1. Ưu điểm 

Qua quá trình tìm hiểu thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt, có thể nhận 

thấy công ty đã đạt được những kết quả tích cực đáng ghi nhận trong việc tổ chức và 

thực hiện công tác kế toán. 

Về tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán 

Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức gọn nhẹ, phù hợp với quy mô hoạt động của 

một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung, đây là 

hình thức phổ biến và phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đối chiếu, kiểm tra số 

liệu kế toán. Việc phân công công việc giữa các nhân viên kế toán khá rõ ràng, đảm bảo 

tính chuyên nghiệp trong xử lý nghiệp vụ. 

Về việc tuân thủ chế độ kế toán và hệ thống tài khoản 

Công ty thực hiện công tác kế toán theo đúng quy định của Thông tư 133/2016/TT-BTC 

– chế độ kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hệ thống tài khoản được sử dụng 

đúng theo quy định: TK 511 cho doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, TK 515 cho 

doanh thu hoạt động tài chính, TK 632 cho giá vốn hàng bán, TK 635 cho chi phí tài 

chính, TK 642 cho chi phí quản lý kinh doanh, và TK 911 cho xác định kết quả kinh 

doanh. Điều này thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật kế toán của doanh nghiệp. 

Về ứng dụng phần mềm kế toán 

Công ty đã ứng dụng phần mềm kế toán Smart Pro vào công tác quản lý và hạch toán, 

giúp tự động hóa quá trình ghi sổ, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính và kê khai thuế. 

Việc sử dụng phần mềm giúp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu sai sót thủ công, đồng thời 

đảm bảo dữ liệu được cập nhật đồng bộ vào sổ nhật ký chung, sổ cái và các sổ chi tiết có 
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liên quan. Ngoài ra, công ty còn sử dụng phần mềm HTKK để kê khai và quyết toán thuế 

thu nhập doanh nghiệp, thể hiện sự hiện đại hóa trong công tác quản lý tài chính. 

Về công tác ghi nhận doanh thu và chi phí 

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động 

tài chính, giá vốn hàng bán, chi phí tài chính và chi phí quản lý kinh doanh đều được ghi 

nhận đầy đủ, kịp thời và có chứng từ hợp lệ kèm theo. Hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho, 

bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra, sổ phụ ngân hàng và các chứng từ liên quan được lưu 

trữ có hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, đối chiếu và thanh kiểm 

tra khi cần thiết. 

Về công tác xác định kết quả kinh doanh 

Cuối kỳ kế toán, công ty thực hiện đầy đủ các bút toán kết chuyển từ TK 511, TK 515 

sang TK 911, và từ TK 632, TK 635, TK 642 sang TK 911 để xác định lãi lỗ. Kết quả 

kinh doanh được phần mềm Smart Pro tự động tổng hợp và phản ánh chính xác vào báo 

cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo mẫu B01a-DNN ban hành kèm theo Thông tư 

133/2016/TT-BTC. Quy trình kết chuyển được thực hiện có hệ thống theo từng quý, đảm 

bảo tính liên tục và nhất quán của số liệu kế toán. 

3.1.2. Hạn chế 

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt vẫn còn tồn 

tại một số hạn chế cần được khắc phục và hoàn thiện: 

Hạn chế trong việc xác định giá vốn cung cấp dịch vụ 

Đây là hạn chế nổi bật nhất trong công tác kế toán của công ty. Đối với hoạt động cung 

cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa, chi phí nhân công phát sinh không được xác định 

và tách bạch riêng biệt vào giá vốn cung cấp dịch vụ (TK 632), mà toàn bộ chi phí lương 

nhân viên được hạch toán vào TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh. Điều này dẫn đến 

việc giá vốn hàng bán không phản ánh đúng thực chất chi phí bỏ ra để tạo ra doanh thu 

dịch vụ, từ đó ảnh hưởng đến tính chính xác của chỉ tiêu lợi nhuận gộp và kết quả kinh 

doanh của từng mảng hoạt động. 

Về khoản trích lập dự phòng 
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Công ty chưa thực hiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định của Thông tư 

48/2019/TT-BTC. Đây là một thiếu sót có thể ảnh hưởng đến tính thận trọng trong kế 

toán và dẫn đến việc ghi nhận doanh thu, tài sản cao hơn thực tế trong trường hợp có 

khách hàng mất khả năng thanh toán. 

Hạn chế trong công tác phân tích tài chính định kỳ 

Công ty chưa thực hiện đều đặn công tác phân tích tình hình tài chính, phân tích biến 

động doanh thu và chi phí theo tháng, quý. Việc thiếu các báo cáo phân tích quản trị nội 

bộ khiến ban lãnh đạo khó có cơ sở để đánh giá kịp thời nguyên nhân thua lỗ, từ đó chưa 

đưa ra được các biện pháp điều chỉnh phù hợp. Đây là một trong những nguyên nhân 

góp phần dẫn đến tình trạng kinh doanh lỗ kéo dài mà không có biện pháp khắc phục 

sớm. 

Về công tác kế toán 

Việc sử dụng và hạch toán một số tài khoản các nghiệp vụ phát sinh còn chưa hợp lý làm 

ảnh hưởng đến nội dung báo cáo tài chính. Cụ thể như sau: 

➢ Nghiệp vụ minh họa 5: Ngày 30/9/2025 Công ty nhận được sổ phụ của ngân 

hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Đà Nẵng  trong đó 

có phát sinh về phí chuyển khoản ngân hàng với số tiền 15.400 đồng. Kế toán đã 

hạch toán sai tài khoản: 
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Theo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC, các khoản phí ngân hàng phục vụ hoạt 

động thanh toán thông thường không mang bản chất của chi phí vốn hay hoạt động đầu 

tư tài chính. Do đó, tài khoản hạch toán đúng phải là:TK 6422- Chi phí quản lý doanh 

nghiệp. 

➢ Nghiệp vụ minh họa 8 : Ngày 31/01/2025, Công ty chi lương tháng 01/2025 cho 

nhân viên văn phòng với số tiền 92.485.000 đồng. Công ty thanh toán bằng tiền 

mặt. Kế toán ghi nhận sai số tiền 
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Dựa vào Bảng tính và thanh toán tiền lương tháng 1/2025, kế toán đã căn cứ vào số tiền 

lương thực lĩnh của nhân viên văn phòng là 92.485.000 đồng để ghi nhận bút toán Nợ 

TK 642/Có TK 334. Tuy nhiên, theo nguyên tắc kế toán, chi phí tiền lương phải được 

ghi nhận theo tổng tiền lương phải trả trước khi khấu trừ các khoản bảo hiểm và các 

khoản trích theo lương. Do đó, số liệu đúng cần hạch toán là 93.430.000 đồng theo tổng 

cộng bảng lương. Việc ghi nhận theo số thực lĩnh có thể dẫn đến phản ánh thiếu chi phí 

quản lý doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tính chính xác của báo cáo tài chính. 

❖ Các khoản trích theo lương 

Qua quá trình tìm hiểu thực tế chứng từ và sổ sách kế toán tháng 01/2025, đơn vị 

đang hạch toán gộp toàn bộ các khoản trích theo lương (bao gồm cả phần trích trừ 

vào lương của người lao động) vào chi phí quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. 

Công ty không thực hiện bút toán khấu trừ phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm đóng của người lao động vào thu nhập của họ. 
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Việc hạch toán sai tỷ lệ trích nộp này dẫn đến việc làm tăng ảo chi phí quản lý 

doanh nghiệp (TK 642), từ đó làm sai lệch kết quả kinh doanh trong kỳ làm cho 

mức lỗ của công ty tăng lên so với thực tế. Đồng thời, điều này vi phạm nguyên tắc 

phù hợp và các quy định về trích nộp bảo hiểm theo pháp luật lao động hiện hành. 

3.2. Một số ý kiến, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và 

xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm 

Sáng Việt 

Trên cơ sở phân tích thực trạng và nhận diện các hạn chế còn tồn tại, người viết xin đề 

xuất một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt như 

sau 

Xây dựng cơ chế trong việc xác định giá vốn cung cấp dịch vụ 

Để khắc phục hạn chế trong việc xác định giá vốn cung cấp dịch vụ, công ty cần xây 

dựng một hệ thống theo dõi ngày công lao động theo từng loại hoạt động: hoạt động bán 

hàng, hoạt động dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và công việc quản lý văn phòng. Cụ thể, 

bảng chấm công cần được thiết kế chi tiết hơn với các cột phân loại theo tính chất công 

việc, từ đó kế toán có căn cứ để tính và phân bổ chi phí nhân công vào TK 632 (đối với 

nhân viên trực tiếp thực hiện dịch vụ) và TK 642 (đối với nhân viên quản lý). Biện pháp 
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này giúp phản ánh đúng giá vốn theo từng mảng hoạt động, từ đó xác định chính xác hơn 

lợi nhuận gộp của từng loại hình kinh doanh, phục vụ tốt hơn cho công tác quản trị doanh 

nghiệp. 

Thực hiện trích lập dự phòng phải thu khó đòi 

Theo quy định tại Thông tư 48/2019/TT-BTC về hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản 

dự phòng, công ty cần rà soát các khoản phải thu khách hàng (TK 131) và thực hiện trích 

lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng. 

Kế toán cần theo dõi danh sách công nợ phải thu theo từng khách hàng, xác định tuổi nợ 

và mức độ rủi ro để có cơ sở trích lập dự phòng phù hợp. Bút toán trích lập dự phòng: 

Nợ TK 642 / Có TK 2293. Việc này giúp báo cáo tài chính phản ánh đúng giá trị thực 

của tài sản theo nguyên tắc thận trọng trong kế toán, đồng thời cho phép công ty được 

khấu trừ chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. 

Xây dựng hệ thống báo cáo quản trị nội bộ và tăng cường phân tích tài chính định 

kỳ 

Để nâng cao hiệu quả quản trị, công ty nên xây dựng hệ thống báo cáo quản trị nội bộ 

hàng tháng, bao gồm: báo cáo so sánh doanh thu thực tế với kế hoạch, báo cáo phân tích 

biến động chi phí theo từng khoản mục, và báo cáo tỷ suất lợi nhuận gộp theo từng nhóm 

hàng hóa và dịch vụ. Bộ phận kế toán cần phối hợp với ban giám đốc để định kỳ hàng 

quý tổ chức họp đánh giá tình hình tài chính, phân tích nguyên nhân thua lỗ và xây dựng 

kế hoạch khắc phục cụ thể. Hệ thống báo cáo quản trị này sẽ là công cụ hữu ích giúp ban 

lãnh đạo đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời, chính xác và hiệu quả hơn, đặc biệt 

trong giai đoạn công ty đang gặp khó khăn về tài chính 

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán 

Công ty cần khuyến khích và tạo điều kiện cho nhân viên kế toán thường xuyên cập nhật 

các văn bản pháp luật mới về kế toán, thuế và tài chính, đặc biệt là các thông tư, nghị 

định có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán viên cần được đào 

tạo thêm về các kỹ năng phân tích tài chính, sử dụng các công cụ phần mềm hỗ trợ quản 

trị, cũng như nắm vững các nghiệp vụ kế toán đặc thù của ngành thương mại dịch vụ. 

Việc đầu tư vào nguồn nhân lực kế toán sẽ mang lại lợi ích lâu dài, giúp nâng cao chất 
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lượng thông tin tài chính và hỗ trợ hiệu quả hơn cho công tác ra quyết định của doanh 

nghiệp. 

Về công tác kế toán 

Nghiệp vụ minh họa 5: Hạch toán phí chuyển khoản ngày 30/9/2025, ta hoàn thiện như 

sau: 

Kế toán tiến hành nhập liệu vào phần mềm ghi Nợ TK 6422/ Có TK 1121_SCB, sau đó 

nhấn lưu để lưu nghiệp vụ 

 

Hình 3.1. Màn hình hoàn thiện hạch toán phí chuyển khoản 

Việc phân định rõ ràng giúp cho chỉ tiêu "Chi phí tài chính" trên Báo cáo tài chính cuối 

năm của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt phản ánh đúng bản 

chất của các khoản chi phí phát sinh từ hoạt động vốn, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa 

công tác kiểm soát nội bộ và phục vụ giải trình số liệu một cách minh bạch. 

Nghiệp vụ minh họa 8 : Ngày 31/01/2025, Công ty chi lương tháng 01/2025 cho nhân 

viên văn phòng, ta hoàn thiện như sau: 

Ghi nhận chi phí lương phải trả theo tổng bảng lương: 

 Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp : 93.430.000 đồng 
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  Có TK 334 – Phải trả người lao động: 93.430.000 đồng 

Kế toán tiến hành điều chỉnh và nhập lại số tiền chính xác trên phần mềm Smart Pro 

 

Hình 3.2. Màn hình hoàn thiện hạch toán lương tháng 1 

❖ Các khoản trích theo lương 

Kế toán tiến hành điều chỉnh và nhập lại số tiền chính xác trên phần mềm Smart Pro 

bằng cách tách bạch rõ ràng phần trích tính vào chi phí doanh nghiệp (21,5%) và phần 

trích khấu trừ trực tiếp vào lương của người lao động (10,5%) 

Ghi nhận phần trích bảo hiểm do doanh nghiệp đóng (21,5%): 

Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh: 1.935.000 

 Có TK 3383 – BHXH:      1.575.000  

  Có TK 3384 – BHYT:         270.000  

  Có TK 3385 – BHTN:           90.000  
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Hình 3.3. Màn hình hoàn thiện hạch toán các khoản trích theo lương 

Ghi nhận phần trích bảo hiểm do người lao động đóng (10,5%) : 

 Nợ TK 334 – Phải trả người lao động: 945.000 đồng 

  Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3383, 3384, 3385): 945.000 đồng 

Việc hạch toán đúng và đầy đủ như trên đảm bảo chi phí tiền lương và các khoản trích 

theo lương được phản ánh chính xác vào TK 642, đồng thời công nợ với người lao động 

và cơ quan bảo hiểm xã hội được theo dõi đúng qua TK 334 và TK 338, đảm bảo tính 

trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. 
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KẾT LUẬN  

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là một trong những phần hành 

kế toán quan trọng, phản ánh trực tiếp hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Thông qua việc ghi nhận, tổng hợp và phân tích các thông tin về doanh thu và 

chi phí, công tác kế toán giúp ban lãnh đạo có đủ cơ sở thông tin để đánh giá kết quả 

hoạt động, nhận diện các điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra những quyết định chiến lược 

phù hợp. 

Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt, đã 

hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Đồng thời, phân tích thực trạng công tác kế toán tại 

công ty thông qua các nghiệp vụ thực tế, quy trình hạch toán trên phần mềm Smart Pro 

và hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán đang áp dụng. Trên cơ sở đó, đánh giá những ưu 

điểm, hạn chế còn tồn tại và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán 

tại doanh nghiệp. 

Do giới hạn về thời gian thực tập và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, khóa luận không 

tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được sự góp ý và hướng dẫn từ 

phía giảng viên hướng dẫn cũng như Hội đồng bảo vệ để khóa luận được hoàn thiện hơn. 

Xin trân trọng cảm ơn TS. Phạm Thị Bích Vân đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ trong 

suốt quá trình thực hiện khóa luận, cảm ơn Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên Công ty 

TNHH Thương mại và Dịch vụ Điểm Sáng Việt đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn 

thành đề tài nghiên cứu này. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

  

1.Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 

2.Các chứng từ, sổ sách và tài liệu thực tế tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

Điểm Sáng Việt.  

3.  Tham khảo các trang website: 

-  Thư viện pháp luật:  https://thuvienphapluat.vn 

- Bộ tài chính: https://mof.gov.vn 

- Kế toán thiên ưng:  https://ketoanthienung.net 

 

https://thuvienphapluat.vn/
https://mof.gov.vn/
https://ketoanthienung.net/


 

 

 

 

MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI 

 

Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách nhiệm 

Tôi, …………………………………………………, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có 

trách nhiệm các công cụ Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị 

Khoá luận này. 

Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau: 

1. Khai báo sử dụng AI 

Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, 

Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không: 

• ☐ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này. 

• ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào. 

2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên) 

• Các công cụ AI đã sử dụng:  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

• Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa):  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ 

NẴNG 

KHOA KINH TẾ 

BỘ MÔN …………………….. 

 

                

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         

           Đà Nẵng, ngày ….. tháng ……  năm 2026 



 

 

 

 ........................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

• Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:  

  .......................................................................................................................................... 

 ...........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................... 

Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do AI tạo 

ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp. 

o ☐ Có 

3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật 

- Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI chỉ 

được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm của tôi. 

- Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng dữ 

liệu. 

- Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với các 

công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp. 

- Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu trí 

tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp. 

- Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với bài 

làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. 

Cam kết 

- Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, 

bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến việc 

Khoá luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. 

- Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực bài 

làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm.

 Chữ ký:   ___________________    Ngày: _______________________________ 

 



 

 

 

 

PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1: Giấy phép kinh doanh 



 

 

 

 

Phụ lục 2: Giấy phép kinh doanh 

 



 

 

 

 

Phụ lục 3: Giao diện đăng nhập phần mềm Vin (dành cho mục 2.4.1.5 ) 



 

 

 

 

Phụ lục 4: Giao diện tạo hóa đơn GTGT số 7 (dành cho mục 2.4.1.5 ) 



 

 

 

 

Phụ lục 5: Giao diện tạo hóa đơn GTGT số 29 ( dành cho mục 2.4.1.5 )  



 

 

 

 

Phụ lục 6: Giao diện tạo hóa đơn GTGT số 24 (dành cho mục 2.4.1.5  ) 

 

Phụ lục 7 : Giao diện vào sổ nhật ký chung (dành cho mục 2.4.1.5) 



 

 

 

 

Phụ lục 8 : Giao diện mở sổ nhật ký chung (dành cho mục 2.4.1.5) 

 

Phụ lục 9: Giao diện vào sổ cái (dành cho mục 2.4.1.5) 



 

 

 

 

Phụ lục 10 : Giao diện mở sổ cái TK 511 (dành cho mục 2.4.1.5) 

 

Phụ lục 11 : Giao diện vào sổ chi tiết tài khoản (dành cho mục 2.4.1.5) 



 

 

 

 

Phụ lục 12 : Giao diện mở sổ chi tiết tài khoản 5111 (dành cho mục 2.4.1.5) 

 

Phụ lục 13 : Giao diện mở sổ chi tiết tài khoản 5113 (dành cho mục 2.4.1.5) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 14 : Biên bản nghiệm thu dịch vụ sửa chữa hóa đơn GTGT số 24 (dành cho 

mục 2.4.1.5) 



 

 

 

 

Phụ lục 15: Giao diện chứng từ ngân hàng (dành cho mục 2.4.3.5) 

 

Phụ lục 16: Giao diện chứng từ phiếu kế toán (dành cho mục 2.4.7.5) 



 

 

 

 

Phụ lục 17: Giao diện đăng nhập phần mềm HTKK ( dành cho mục 2.4.9.4 ) 

 

Phụ lục 18: Giao diện phần mềm HTKK  ( dành cho mục 2.4.9.4 ) 



 

 

 

 

Phụ lục 19: Giao diện chọn tờ khai để kê khai thuế trên HTKK  ( dành cho mục 2.4.9.4 

) 

 


